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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁC LOÀI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 633/TTr-SNN ngày 12 tháng 12 năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Sơn La.
(Chi tiết có Phụ lục I, II kèm theo).
Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được cập nhật, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với thực tế nuôi trồng thủy sản.
Điều 2.  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục Thủy sản;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 05b.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Công
PHỤ LỤC I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁC LOÀI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
1. Căn cứ, tài liệu viện dẫn xây dựng quy trình
- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản và Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 14/4/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
- Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông;
- Quyết định số 3276/QĐ-BNN-KHCN ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình khuyến ngư;
- Quyết định số 726/BNN-KHCN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông Trung ương;
-  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12271-1:2018: Giống cá nước lạnh;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9586:2014: Cá nước ngọt;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9389:2014: Giống tôm càng xanh.
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10465:2014: Giống Ba ba;
- Quy chuẩn Quốc gia QCVN 02-33-1: 2020/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giống cá nước ngọt;
- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13952:2024: Nước nuôi trồng thủy sản;
- Các tài liệu gồm: Tài liệu hướng dẫn nông dân nuôi cá ở các tỉnh miền núi phía Bắc; Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản; Kỹ thuật nuôi cá hồ chứa nhỏ ở miền núi; Kỹ thuật ương cá giống; Kỹ thuật nuôi cá ao trong VAC; Đào ao và dọn ao trước khi thả cá thuộc Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) Bộ Thủy sản (MOFI), Dự án Phát triển nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc VIE 98/009/01/NEX, Nhà xuất bản Nông nghiệp; Tài liệu tập huấn Công nghệ nuôi và phòng trị bệnh cá; biên soạn: PGS.TS Kim Văn Vạn, Học viện Nông nghiệp; Tài liệu Kỹ thuật nuôi tôm càng xanh Thạc sỹ Lê Văn Trúc, Phân viện Nghiên cứu Thủy sản Nam Sông Hậu; Tuyển tập một số quy trình công nghệ sản xuất giống thủy sản, Bộ Thủy sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp; Quản lý sức khỏe của cá nuôi, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bệnh học Thủy sản, biên soạn: TS Bùi Quang Tề, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I.
Quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh Sơn La được xây dựng trên cơ sở tích hợp những kỹ thuật phù hợp nhất từ các quy trình khác có liên quan; các kết quả nghiên cứu trong và ngoài tỉnh Sơn La, tổng hợp từ các tài liệu chuyên môn, các mô hình nuôi thành công trong thực tiễn và kiến thức chuyên gia, kinh nghiệm từ các địa phương.
2. Quy trình có các nội dung sau
- Đặc điểm sinh học các loài cá, tôm: Đặc điểm sinh trưởng, tập tính sống, sinh sản...
- Kỹ thuật nuôi:
- Yêu cầu chuẩn bị ao nuôi: Thiết kế ao nuôi, vệ sinh và khử trùng ao nuôi, bón phân tạo màu.
- Về con giống: Giống thủy sản được lựa chọn đưa nuôi phải phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn tỉnh, từng đối tượng thủy sản được tuân thủ theo quy định về quản lý giống thủy sản.
- Thả cá, tôm giống: Mật độ thả, thời gian thả, cách thả.
- Chăm sóc, quản lý: Cách sử dụng thức ăn xanh, thức ăn công nghiệp, quản lý bờ ao, cống thoát nước, theo dõi bệnh cá để kịp thời phòng và trị bệnh.
- Thu hoạch, sơ chế và bảo quản sau thu hoạch.
3.    Quy trình kỹ thuật nuôi là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo áp dụng cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại tỉnh Sơn La.
4. Các chữ viết tắt
- QTKTN: Quy trình kỹ thuật nuôi.
PHỤ LỤC II
NỘI DUNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI THƯƠNG PHẨM CÁC LOÀI THỦY SẢN NƯỚC NGỌT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 19/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ PHI THÂM CANH TRONG AO/HỒ
(QTKTN - 01)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ RÔ PHI
1. Phân loại và hình thái
- Cá rô phi thuộc họ Cichlidae, Bộ cá vược. Căn cứ vào đặc trưng về tập tính sinh sản và hình thái các loài, người ta phân loại cá rô phi thành 3 giống:
+ Giống Tilapia gồm những loài ấp trứng trên vật bám  (giá thể) .
+ Giống Sarotherodon gồm các loài ngậm trứng và cá con trong miệng.
+ Giống Oreochromis: Cá đực đào tổ đẻ, cá cái ấp trứng trong miệng.
- Hiện nay, có khoảng 80 loài thuộc 4 giống và 10 giống phụ. Cá rô phi ở nước ta thuộc giống Oreochromis là các loài O.mosambica (nhập vào năm 1951) và O. nilotica (nhập vào năm 1974) và cá rô phi đỏ (Red Tilapia) có màu hồng. Nhập lần đầu tiên năm 1983. Cá O. nilotia (còn gọi là rô phi Đài loan, rô phi vằn) có thể vóc lớn hơn rô phi O.mosambica (còn gọi là rô phi thường, rô phi đen, rô phi cỏ). Cá rô phi vằn có thân màu hồng, vẩy sáng, có 9 - 12 sọc đen đậm song song từ lưng xuống bụng, vây đuôi cũng có sọc đen, viền vây lưng và vây đuôi có màu hồng nhạt. Thân cá có màu đen ở lưng, bụng màu sáng bạc.
2. Đặc điểm sinh trưởng
- Tốc độ tăng trưởng của cá tuỳ thuộc điều kiện nuôi và thức ăn, cá rô phi vằn lớn nhanh hơn cá rô phi cỏ. Sau thời gian nuôi 4 - 5 tháng, cá rô phi vằn có thể đạt kích thước thương phẩm 300 - 400g. Cá đực thường lớn nhanh hơn cá cái, nhất là sau khi thành thục sinh dục.
- Hiện nay, cá rô phi đỏ đang được nuôi phổ biến với tên gọi là cá diêu hồng, chúng ta đã tiếp tục nhập một số dòng rô phi thuần chủng và đã chọn dòng GIFT là dòng có chất lượng cao, sức tăng trưởng nhanh và đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, hơn hẳn các dòng cá rô phi đang nuôi từ trước tới nay.
3. Tập tính sống
Cá rô phi sinh trưởng và phát triển trong nước ngọt, nước lợ và nước biển có độ mặn 32%0, hoặc nước phèn nhẹ, PH > 5. Cá sống ở tầng dưới và tầng đáy, có thể sống được ở môi trường có hàm lượng ôxy hòa tan thấp 1mg/lít. Cá có nguồn gốc nhiệt đới nên nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng và phát triển là 25 - 350C. Nhiệt độ giới hạn thấp của cá là 11- 12 0C .
4. Tập tính ăn và thức ăn
Tất cả các loài rô phi đều có tính ăn tạp. Giai đoạn cá hương, chúng ăn sinh vật phù du, một ít thực vật phù du. Khi lớn chúng ăn các tảo ở dạng rợi, đặc biệt có thể hấp thụ 70 -80% tảo lục, tảo lam. Chúng còn ăn rau, bèo, mùn bã, phân hữu cơ, tảo lắng ở đáy, ấu trùng, côn trùng, thức ăn bổ sung như cám gạo, bột ngô, bánh khô dầu, các phụ phế phẩm nông nghiệp và lò mổ, các loại thức ăn chế biến, thức ăn công nghiệp.
5. Sinh sản
Cá thành thục sau 4 - 5 tháng tuổi có trọng lượng từ 150- 200g cá mắn đẻ, đẻ rớm và đẻ nhiều, có thể đẻ tới 12 - 16 lần/năm, chu kỳ tái phát dục 30 - 25 ngày. Cá đực đào tổ ở đáy ao và cá cái đẻ trứng. Thông thường mỗi lần đẻ 1.000 - 2.000 trứng, cá cái còn giữ cá con cho đến khi cá bột hết noãn hoàng và tự đi kiếm thức ăn.
6. Công nghệ chuyển giới tính
- Với công nghệ chuyển giới tính cá rô phi, người nuôi đã bắt đầu nuôi cá rô phi đơn tính đực. Việc chuyển giới tính đực bằng công nghệ xử lý hormon 17 a - methyltestosteron (17MT) đã tạo ra những đàn cá đạt 90 - 95% cá đực, giúp cho việc kiểm soát mật độ nuôi và cá lớn nhanh.
- Hiện nay, nuôi cá rô phi đang được khuyến khích phát triển trong nước, nhất là rô phi dòng GIFT kết hợp với chuyển đổi giới tính đực, nhằm góp phần giải quyết thực phẩm nội địa và nguyên liệu cho xuất khẩu. Cá rô phi đang là đối tượng xuất khẩu có giá trị trên thị trường thế giới.
II. KỸ THUẬT NUÔI
1. Điều kiện ao nuôi cá
- Ao nên có diện tích từ 100 m2 trở lên, độ sâu tốt nhất từ 1 đến 1,5 mét nước và có một lớp bùn đáy dày từ 15 đến 20 cm. Mặt ao phải thoáng, bờ ao không bị rò rỉ và cao hơn mực nước từ 0,4 đến 0,5 mét, có cống cấp nước và tháo nước thuận tiện, gần nguồn nước sạch, có đăng cống chắc chắn để giữ nước và phòng cá đi.
- Đối với các hộ chưa có ao, muốn đào ao nuôi cá thì trước khi đào ao phải chọn vị trí thật tốt, đảm bảo chất đất không bị chua, gần nguồn nước sạch, không có mạch nước ngầm độc hại gây chết cá. Ao nên đào hình chữ nhật  (chiều dài gấp rưỡi hoặc gấp đôi chiều rộng) , diện tích từ 100 đến 1.000 m2. Ao nên gần nhà để dễ chăm sóc và quản lý, gần đường giao thông để dễ vận chuyển và bán cá khi thu hoạch.
2. Chuẩn bị ao nuôi
- Dọn ao: Hàng năm, trước khi thả cá cần tát ao, vét bùn đáy chỉ để lại 15-20 cm, tu sửa bờ ao, lấp hết hang hốc và phát quang bờ bụi quanh ao.
- Bón vôi khắp đáy ao để diệt cá tạp và các mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7 đến 10 kg vôi bột cho 100 m2 đáy ao.
- Sau tẩy vôi 3 ngày, bón lót bằng cách rải đều khắp ao từ 20 - 30 kg phân chuồng và 50 kg lá xanh cho 100 m2  (loại lá cây thân mềm để làm phân xanh) . Lá xanh được băm nhỏ rải đều khắp đáy ao, vùi vào bùn hoặc bó thành các bó nhỏ từ 5 đến 7 kg dìm ở góc ao.
- Lấy nước vào ao ngập từ 0,3 - 0,4 m, ngâm 5 đến 7 ngày, vớt hết bã xác phân xanh, lấy nước tiếp vào ao đạt độ sâu 1 - 1,5 m. Cần phải lọc nước vào ao bằng đăng hoặc lưới đề phòng cá dữ, cá tạp xâm nhập.
3. Thả cá
- Chọn cá giống khoẻ mạnh, không sây xát, không dị hình, đồng đều về kích thước; Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận theo quy định.
- Cỡ giống ≥ 7g/con.
- Mật độ thả: Thả 5 con/m2.
- Thời gian thả: Có 2 thời kỳ thả cá giống
+ Vụ Xuân: Từ tháng 2 - 3.
+ Vụ Thu: Từ 8 - 9.
- Trước khi thả cá cần phải ngâm túi cá xuống ao 10 - 15 phút cho cá làm quen với điều kiện môi trường nước trong ao, thường thả cá vào lúc trời mát và ngồi đầu hướng gió để thả.
4. Quản lý - chăm sóc ao
a) Chăm sóc:
- Cần cho cá ăn ngày 2 lần: vào buổi sáng từ 7h - 7h30’, buổi chiều 16h - 17h, khi trời đang mưa to không nên cho cá ăn. Sử dụng thức ăn, phân bón trong ao nuôi cá hợp lý sẽ mang lại hiệu quả cao. Thức ăn xanh gồm: các loại cỏ, rong, bèo tấm, bèo dâu, lá chuối, lá sắn.... nên cho cá ăn hàng ngày. Sau khi cá ăn cần vớt bỏ các cọng cỏ, cây. Cho cá ăn thêm cám gạo, cám ngô, các loại bột sắn, bột mỳ, bột đậu tương, thức ăn công nghiệp.... đối với thức ăn tinh, 2 tháng đầu cứ 100 con cá thì hàng ngày cho ăn từ 0,3-0,5 kg, các tháng sau tăng dần theo sự lớn lên của cá bằng cách theo dõi hàng ngày. Hàng tuần cần bón từ 10 - 15 kg phân chuồng cho 100 m2.
- Trong quá trình nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp với hệ số thức ăn ≤ 1,3 hàm lượng Protein ≥ 28%
b) Quản lý ao:
- Theo dõi thường xuyên bờ ao, cống thoát nước, xem mực nước ao vào các buổi sáng.
- Vào sáng sớm theo dõi xem cá có bị nổi đầu vì ngạt thở không, cá có nổi đầu kéo dài không. Nếu có, tạm dừng cho ăn và thêm nước vào ao.
- Khi thấy cá bị bệnh hoặc chết rải rác cần hỏi cán bộ kỹ thuật hoặc khuyến ngư để biết cách xử lý.
5. Một số bệnh thường gặp
Cá rô phi là một trong những loài cá có khả năng chịu đựng cao đối với một số yếu tố môi trường nhất là khi nuôi cá ở mật độ thưa thì hầu như cá không bị bệnh. Tuy nhiên khả năng thích ứng của cá cũng có giới hạn, khi nuôi với mật độ cao thì cá rô phi bắt đầu xuất hiện một số bệnh mà trước đó không gặp. Có thể gặp một số bệnh ở cá rô phi trong quá trình nuôi như sau:
a) Bệnh do virus và vi khuẩn gây ra:  Như  Flexibacterioz, Pseudomonas, Edwardlsielloz, Aeromonas, Streptococcus, Microbacterioz.
Khi cá bị bệnh virus và vi khuẩn gây ra thường có một số triệu chứng như sau:
Triệu chứng bên ngoài:
- Bơi phân tán, không định hướng và khi chết thường chìm dưới đáy.
- Mang, xung quanh mắt và da xuất huyết, toàn thân có màu tối (xám đen).
- Những chỗ bị viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi, mang nhợt nhạt và các tơ mang dính lại với nhau.
- Khi bệnh nặng có máu chảy ra ở vùng hậu môn.
Triệu chứng bên trong:
- Trong xoang bụng xuất huyết và chứa nhiều dịch nhờn, có dấu hiệu tích nước.
- Bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn.
- Tim, gan, thận đều có hiện tượng xuất huyết.
Cách chữa trị:
Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị hữu hiệu đối với những bệnh do virus và vi khuẩn gây ra. Do đó đối với loại bệnh này phòng là chính, bằng các cách sau:
- Tẩy dọn ao theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Cho cá ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
- Giữ nước ao trong sạch, đầy đủ dưỡng khí.
b) Bệnh ký sinh do trùng bánh xe   (Trichodina)
Triệu chứng bệnh:
- Trên thân cá tiết nhiều nhớt màu hơi trắng đục, da cá có màu xám.
- Cá thường bơi nổi thành đàn trên mặt nước hoặc ven bờ, vừa bơi vừa cọ thân vào cây cỏ, bờ ao.
- Khi cá bệnh nặng mang thường lở loét, tiết đầy dịch màu trắng khiến cá không thở được, bơi không định hướng cuối cùng cá lật bụng vài vòng và chìm xuống đáy ao rồi chết.
- Bệnh thường phát triển nhanh vào những dịp trời âm u, không nắng hoặc mưa kéo dài, nhiệt độ tương đối thấp.
Cách phòng và trị bệnh:
- Phòng bệnh: Dọn ao thật kỹ, giữ môi trường nước trong sạch và cho cá ăn đầy đủ.
- Trị bệnh:
+ Dùng muối ăn (NaCl) với nồng độ 2 - 3% tắm cho cá 5 - 10 phút.
+ Dùng phèn xanh (CuSO4) với nồng độ 3 - 5 ppm (3 - 5 g/m3 nước) tắm cho cá 5 - 10 phút hoặc phun trực tiếp xuống ao với nồng độ 0,7 - 1,5 ppm (0,7 - 1,5g/m3 nước).
c) Bệnh ký sinh do trùng quả dưa   (Ichthyophthyrius)
Triệu chứng bệnh:
- Trên thân cá có những đốm màu trắng đục, da tiết nhiều nhớt.
- Cá bơi nổi thành đàn, lờ đờ trên mặt nước, màu sắc cá nhợt nhạt.
- Khi mới nhiễm bệnh cá bơi co cụm ven bờ nơi có cỏ rác, khi bệnh nặng, mang bị hủy hoại không hô hấp được, đuôi cá bất động, sau cùng cá cắm đầu xuống đáy và chết.
Cách phòng và trị bệnh:
- Phòng bệnh bằng cách dọn ao thật kỹ, giữ môi trường nước trong sạch và cho cá ăn đầy đủ.
- Chữa trị: Dùng nước vôi phun xuống ao cho đến khi pH của ao đạt 7,5 - 8,5 có tác dụng diệt trùng rất tốt.
6. Thu hoạch
a) Đánh tỉa, thả bù
Sau 7 - 8 tháng nuôi có thể dùng lưới đánh tỉa số cá lớn để ăn koặc bán và thả bù cá giống để tăng năng xuất nuôi. Phải ghi lại số lượng cá đã thu và thả lại sau mỗi lần đánh tỉa  (ghi cả số con và số kg cá) .
b) Thu hoạch toàn bộ
Cuối năm tháo cạn ao thu toàn bộ cá. Sau khi thu hoạch toàn bộ phải ghi lại sản lượng cá thu được  (Bao gồm cả cá đánh tỉa và cá thu cuối năm) . Nhằm sơ bộ hoạch toán trong quá trình nuôi để có cơ sở đầu tư tiếp ở vụ nuôi sau.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ DIÊU HỒNG THÂM CANH TRONG AO/HỒ
(QTKTN - 02)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ DIÊU HỒNG
1. Nguồn gốc và phân bố
Cá diêu hồng hoặc cá rô phi đỏ, có xuất xứ từ Đài Loan. Năm 1990, chúng được nhập từ Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) về Việt Nam và được nuôi thử nghiệm. Từ năm 1997 đã bắt đầu nuôi thương phẩm cá Diêu hồng và hiện nay nhiều địa phương đã nuôi thâm canh trong ao, trong lồng hoặc nuôi quảng canh đối tượng có giá trị kinh tế này.
2. Đặc điểm hình thái
Toàn thân phủ vảy màu đỏ hồng hoặc màu vàng đậm, màu vàng nhạt. Cũng có những cá thể trên thân có màu hồng xen lẫn những đám vảy màu đen.
3. Tập tính sống
Cá sống chủ yếu trong nước ngọt, nước lợ và cả ở vùng nước có độ mặn từ 5 -12%o, nhiệt độ thích hợp từ 25 - 35°C. Cá có thể sống trong mọi tầng nước, chịu đựng được ở vùng nước có hàm lượng ôxy hòa tan thấp và pH từ 5 -
11, thích hợp nhất là 6,5 - 7,5. Tuy nhiên, cá kém chịu đựng với nhiệt độ thấp. Khi nhiệt độ nước dưới 18°C, cá ăn kém dần, chậm lớn và dễ bị nhiễm bệnh. Khi nhiệt độ nước 11 - 12°C kéo dài nhiều ngày, cá sẽ chết vì rét.
4. Thức ăn
- Cá Diêu hồng là loài ăn tạp, thức ăn thiên về nguồn gốc thực vật. Ngoài ra, chúng cũng ăn ấu trùng các loại côn trùng động vật thủy sinh, các phế phụ phẩm khác và thức ăn công nghiệp dạng viên.
- Do ăn tạp nên việc nuôi thâm canh cá Diêu hồng đạt năng suất cao khá thuận lợi vì có thế tận dụng phế phụ phẩm của các nhà máy chế biến thủy sản hoặc lò giết mổ gia súc để chế biến thành thức ăn nuôi cá.
5. Sinh trưởng
Cá lớn nhanh, tốc độ lớn phụ thuộc vào môi trường nước, thức ăn, mật độ nuôi; chăm sóc. Khi nuôi cho ăn bằng thức ăn công nghiệp, cá sinh trưởng nhanh hơn, tỷ lệ hao hụt thấp, đạt cỡ thương phẩm (400 - 500 g trở lên) chỉ sau 5 - 6 tháng nuôi.
6. Sinh sản
- Cá đẻ nhiều lần trong năm. Ở các tỉnh miền Bắc, cá ngừng đẻ khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa lạnh từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau.
- Đặc điểm sinh sản của cá giống như các loài cá rô phi khác. Khi cá cái đẻ, cá đực tiết sẹ thụ tinh cho trứng và cá cái ngậm ấp trứng trong miệng. Ở nhiệt độ 30°C, trứng cá nở sau 4 - 6 ngày ấp. Thời gian ngậm cá con có thể từ 3 - 4 ngày, sau đó cá con chui ra khỏi miệng cá mẹ. Khi hết cá con trong miệng, cá mẹ mới đi kiếm ăn và tham gia vào đợt đẻ mới.
II. KỸ THUẬT NUÔI
1. Điều kiện ao nuôi cá
- Ao nên có diện tích từ 100 m2 trở lên, độ sâu tốt nhất từ 1 - 1,5 m và có một lớp bùn đáy dày từ 15 - 20 cm. Mặt ao phải thoáng, bờ ao không bị rò rỉ và cao hơn mực nước từ 0,4 đến 0,5 m, có cống cấp nước và tháo nước thuận tiện, gần nguồn nước sạch, có đăng cống chắc chắn để giữ nước và phòng cá đi.
- Đối với các hộ chưa có ao, muốn đào ao nuôi cá thì trước khi đào ao phải chọn vị trí thật tốt, đảm bảo chất đất không bị chua, gần nguồn nước sạch, không có mạch nước ngầm độc hại gây chết cá. Ao nên đào hình chữ nhật  (chiều dài gấp rưỡi hoặc gấp đôi chiều rộng) , diện tích từ 100 - 1.000 m2. Ao nên gần nhà để dễ chăm sóc và quản lý, gần đường giao thông để dễ vận chuyển và bán cá khi thu hoạch.
2. Chuẩn bị ao nuôi
- Dọn ao: Hàng năm, trước khi thả cá cần tát ao, vét bùn đáy, tu sửa bờ ao, lấp hết hang hốc và phát quang bờ bụi quanh ao.
- Bón vôi khắp đáy ao để diệt cá tạp và các mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7 đến 10 kg vôi bột cho 100 m2 đáy ao.
- Sau tẩy vôi 3 ngày, bón lót bằng cách rải đều khắp ao từ 20 - 30 kg phân chuồng và 50 kg lá xanh cho 100 m2  (loại lá cây thân mềm để làm phân xanh) . Lá xanh được băm nhỏ rải đều khắp đáy ao, vùi vào bùn hoặc bó thành các bó nhỏ từ 5 đến 7 kg dìm ở góc ao.
- Lấy nước vào ao ngập từ 0,3 - 0,4 m, ngâm 5 đến 7 ngày, vớt hết bã xác phân xanh, lấy nước tiếp vào ao đạt độ sâu 1 - 1,5 m. Cần phải lọc nước vào ao bằng đăng hoặc lưới đề phòng cá dữ, cá tạp xâm nhập.
3. Thả cá
- Chọn cá giống khoẻ mạnh, không sây xát, không dị hình, đồng đều về kích thước; Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận theo quy định.
- Cỡ giống ≥ 7g/con.
- Mật độ thả: Thả 5 con/m2.
- Thời gian thả: Có 2 thời kỳ thả cá giống
+ Vụ Xuân: Từ tháng 2 - 3.
+ Vụ Thu: Từ 8 - 9.
- Trước khi thả cá cần phải ngâm túi cá xuống ao 10 - 15 phút cho cá làm quen với điều kiện môi trường nước trong ao, thường thả cá vào lúc trời mát và ngồi đầu hướng gió để thả.
4. Quản lý - chăm sóc ao
a) Chăm sóc:
- Cho cá ăn ngày 2 lần: vào buổi sáng từ 7h - 7h30’, chiều 16h - 17h, khi trời đang mưa to không nên cho cá ăn. Sử dụng thức ăn, phân bón trong ao nuôi cá hợp lý sẽ mang lại hiệu quả cao. Thức ăn xanh gồm: các loại cỏ, rong, bèo tấm, bèo dâu, lá chuối, lá sắn.... nên cho cá ăn hàng ngày. Sau khi cá ăn cần vớt bỏ các cọng cỏ, cây. Cho cá ăn thêm cám gạo, cám ngô, các loại bột sắn, bột mỳ, bột đậu tương, thức ăn công nghiệp.... đối với thức ăn tinh, 2 tháng đầu cứ 100 con cá thì hàng ngày cho ăn từ 0,3 - 0,5 kg, các tháng sau tăng dần theo sự lớn lên của cá bằng cách theo dõi hàng ngày. Hàng tuần cần bón từ 10 - 15 kg phân chuồng cho 100 m2.
- Trong quá trình nuôi sử dụng thức ăn công nghiệp với hệ số thức ăn ≤ 1,3 hàm lượng Protein ≥ 28%
b) Quản lý ao:
- Theo dõi thường xuyên bờ ao, cống thoát nước, xem mực nước ao vào các buổi sáng.
- Vào sáng sớm theo dõi xem cá có bị nổi đầu vì ngạt thở không, cá có nổi đầu kéo dài không. Nếu có, tạm dừng cho ăn và thêm nước vào ao.
- Khi thấy cá bị bệnh hoặc chết rải rác cần hỏi cán bộ kỹ thuật hoặc khuyến ngư để biết cách xử lý.
5. Một số bệnh thường gặp
Cá Diêu hồng là một trong những loài cá có khả năng chịu đựng cao đối với một số yếu tố môi trường nhất là khi nuôi cá ở mật độ thưa thì hầu như cá không bị bệnh. Tuy nhiên khả năng thích ứng của cá cũng có giới hạn, khi nuôi với mật độ cao thì cá Diêu hồng bắt đầu xuất hiện một số bệnh mà trước đó không gặp. Có thể gặp một số bệnh ở cá Diêu hồng trong quá trình nuôi như sau:
a) Bệnh do virus và vi khuẩn gây ra:  Như  Flexibacterioz, Pseudomonas, Edwardlsielloz, Aeromonas, Streptococcus, Microbacterioz.
Khi cá bị bệnh virus và vi khuẩn gây ra thường có một số triệu chứng như sau:
* Triệu chứng bên ngoài:
- Bơi phân tán, không định hướng và khi chết thường chìm dưới đáy.
- Mang, xung quanh mắt và da xuất huyết, toàn thân có màu tối (xám đen).
- Những chỗ bị viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi, mang nhợt nhạt và các tơ mang dính lại với nhau.
- Khi bệnh nặng có máu chảy ra ở vùng hậu môn.
* Triệu chứng bên trong:
- Trong xoang bụng xuất huyết và chứa nhiều dịch nhờn, có dấu hiệu tích nước.
- Bóng hơi xuất huyết và teo dần một ngăn.
- Tim, gan, thận đều có hiện tượng xuất huyết.
* Cách chữa trị:
Hiện nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm được phương pháp chữa trị hữu hiệu đối với những bệnh do virus và vi khuẩn gây ra. Do đó đối với loại bệnh này phòng là chính, bằng các cách sau:
- Tẩy dọn ao theo đúng quy trình kỹ thuật.
- Cho cá ăn đầy đủ chất dinh dưỡng.
- Giữ nước ao trong sạch, đầy đủ dưỡng khí.
b) Bệnh ký sinh do trùng bánh xe   (Trichodina)
* Triệu chứng bệnh:
- Trên thân cá tiết nhiều nhớt màu hơi trắng đục, da cá có màu xám.
- Cá thường bơi nổi thành đàn trên mặt nước hoặc ven bờ, vừa bơi vừa cọ thân vào cây cỏ, bờ ao.
- Khi cá bệnh nặng mang thường lở loét, tiết đầy dịch màu trắng khiến cá không thở được, bơi không định hướng cuối cùng cá lật bụng vài vòng và chìm xuống đáy ao rồi chết.
- Bệnh thường phát triển nhanh vào những dịp trời âm u, không nắng hoặc mưa kéo dài, nhiệt độ tương đối thấp.
* Cách phòng và trị bệnh:
- Phòng bệnh: Dọn ao thật kỹ, giữ môi trường nước trong sạch và cho cá ăn đầy đủ.
- Trị bệnh:
+ Dùng muối ăn (NaCl) với nồng độ 2 - 3% tắm cho cá 5 - 10 phút.
+ Dùng phèn xanh (CuSO4) với nồng độ 3 - 5 ppm (3 - 5 g/m3 nước) tắm cho cá 5 - 10 phút hoặc phun trực tiếp xuống ao với nồng độ 0,7 - 1,5 ppm (0,7 - 1,5g/m3 nước).
c) Bệnh ký sinh do trùng quả dưa   (Ichthyophthyrius)
* Triệu chứng bệnh:
- Trên thân cá có những đốm màu trắng đục, da tiết nhiều nhớt.
- Cá bơi nổi thành đàn, lờ đờ trên mặt nước, màu sắc cá nhợt nhạt.
- Khi mới nhiễm bệnh cá bơi co cụm ven bờ nơi có cỏ rác, khi bệnh nặng, mang bị hủy hoại không hô hấp được, đuôi cá bất động, sau cùng cá cắm đầu xuống đáy và chết.
* Cách phòng và trị bệnh:
- Phòng bệnh bằng cách dọn ao thật kỹ, giữ môi trường nước trong sạch và cho cá ăn đầy đủ.
- Chữa trị: Dùng nước vôi phun xuống ao cho đến khi pH của ao đạt 7,5 - 8,5 có tác dụng diệt trùng rất tốt.
6. Thu hoạch
a) Đánh tỉa, thả bù
Sau 7 - 8 tháng nuôi có thể dùng lưới đánh tỉa số cá lớn để ăn koặc bán và thả bù cá giống để tăng năng xuất nuôi. Phải ghi lại số lượng cá đã thu và thả lại sau mỗi lần đánh tỉa  (ghi cả số con và số kg cá) .
b) Thu hoạch toàn bộ
Cuối năm tháo cạn ao thu toàn bộ cá. Sau khi thu hoạch toàn bộ phải ghi lại sản lượng cá thu được  (Bao gồm cả cá đánh tỉa và cá thu cuối năm) . Nhằm sơ bộ hoạch toán trong quá trình nuôi để có cơ sở đầu tư tiếp ở vụ nuôi sau.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ LĂNG CHẤM TRONG AO/HỒ
(QTKTN-03)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ LĂNG CHẤM
1. Đặc điểm phân bố và môi trường sống
- Cá sống ở tầng đáy, phân bố ở các sông lớn ở phía Bắc: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kỳ Cùng, sông Mã, sông Lam tới sông Trà Khúc - Quảng Trị. Cá sống ở trung và thượng lưu các con sống nơi có Oxy hòa tan trong nước cao.
- Hiện nay, nơi cư trú của cá bị thu hẹp trên 20% do xây dựng các hồ chứa thủy lợi và thủy điện. Nhiều sông suối bị lũ lớn, vùng sinh thái nơi sống và bãi đẻ bị đảo lộn, hạn chế việc khôi phục số lượng. Cá lăng chấm bị săn lùng nhiều để cung cấp cho tiêu dùng và xuất khẩu. Sản lượng cá lăng chấm ở sông Hồng từ 26 - 30 tấn/năm: hồ chứa Hoà Bình 8 - 9 tấn, sông Lô - Gâm 9 - 10 tấn, sông Thao 5 - 6 tấn, hồ Thác Bà 4 - 5 tấn. Sản lượng hiện nay chỉ còn 2,2% so với những năm 1960 -1970 (Phạm Báu và Nguyễn Đức Tuân, 1998).
2. Đặc điểm dinh dưỡng
Cá lăng là loài cá dữ điển hình. Cá nhỏ có phổ thức ăn khá rộng gồm: ấu trùng, côn trùng, giun ít tơ, rễ cây... Cá lớn ăn chủ yếu là cá con, tôm cua, mùn bã hữu cơ, thực vật... Khi nuôi.
3. Đặc điểm sinh trưởng
Cá có kích thước lớn, tối đa tới 40kg/con, thường gặp cỡ 1 - 4kg. Cá lăng chấm ở sông Hồng sau 1 năm dài 22 - 25cm, sau 2 năm chiều dài tăng gấp đôi. Những năm sau cá tăng trưởng chiều dài giảm nhưng tăng về khối lượng nhanh. Cá có tuổi lớn nhất tới 13 - 15 năm.
II. KỸ THUẬT NUÔI
1. Điều kiện ao nuôi cá
- Ao nên có diện tích từ 100 m2 trở lên, độ sâu tốt nhất từ 1 - 1,5 m nước và có một lớp bùn đáy dày từ 15 - 20 cm. Mặt ao phải thoáng, bờ ao không bị rò rỉ và cao hơn mực nước từ 0,4 đến 0,5 m, có cống cấp nước và tháo nước thuận tiện, gần nguồn nước sạch, có đăng cống chắc chắn để giữ nước và phòng cá đi.
- Đối với các hộ chưa có ao, muốn đào ao nuôi cá thì trước khi đào ao phải chọn vị trí thật tốt, đảm bảo chất đất không bị chua, gần nguồn nước sạch, không có mạch nước ngầm độc hại gây chết cá. Ao nên đào hình chữ nhật (chiều dài gấp rưỡi hoặc gấp đôi chiều rộng), diện tích từ 100 - 1000 m2. Ao nên gần nhà để dễ chăm sóc và quản lý, gần đường giao thông để dễ vận chuyển cá giống và bán cá khi thu hoạch.
2. Chuẩn bị ao nuôi
- Dọn ao: Hàng năm, trước khi thả cá cần tát ao, vét bùn đáy, tu sửa bờ ao, lấp hết hang hốc và phát quang bờ bụi quanh ao.
- Bón vôi khắp đáy ao để diệt cá tạp và các mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7 đến 10 kg vôi bột cho 100 m2 đáy ao.
- Sau tẩy vôi 3 ngày, bón lót bằng cách rải đều khắp ao từ 20 - 30 kg phân chuồng và 50 kg lá xanh cho 100 m2  (loại lá cây thân mềm để làm phân xanh) . Lá xanh được băm nhỏ rải đều khắp đáy ao, vùi vào bùn hoặc bó thành các bó nhỏ từ 5 đến 7 kg dìm ở góc ao.
- Lấy nước vào ao ngập từ 0,3 - 0,4 m, ngâm 5 đến 7 ngày, vớt hết bã xác phân xanh, lấy nước tiếp vào ao đạt độ sâu 1 - 1,5 m. Cần phải lọc nước vào ao bằng đăng hoặc lưới đề phòng cá dữ, cá tạp xâm nhập.
3. Thả cá
- Chọn cá giống khoẻ mạnh, không sây xát, không dị hình, đồng đều về kích thước; Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận theo quy định.
- Cỡ giống 200 - 300g/con.
- Mật độ thả: Thả 0,5 con/m2.
- Thời gian thả: Vụ Xuân: Từ tháng 2 - 3; Vụ Thu: Từ 8 - 9.
- Trước khi thả cá cần phải ngâm túi cá xuống ao 10 - 15 phút cho cá làm quen với điều kiện môi trường nước trong ao, thường thả cá vào lúc trời mát và ngồi đầu hướng gió để thả.
4. Quản lý - chăm sóc ao
a) Chăm sóc:
- Cần cho cá ăn ngày 2 lần vào buổi sáng từ 7-7h30’, chiều 16-17h, khi trời đang mưa to không nên cho cá ăn.
- Trong quá trình nuôi sử dụng thức ăn cá tạp và phối trộn với hệ số thức ăn ≤ 4,5
* Công thức 1:
- Bột cá:
25%
- Cám gạo, ngô, khoai, sắn... :
65%
- Rau xanh:
10%
* Công thức 2:
- Bột cá:
20%
- Bột gạo, ngô, khoai, sắn.... :
60%
- Rau xanh:
10%
- Kết dính:
9%
- Vitamin, khoáng tổng hợp:
1%
* Công thức 3:
- Bột cá:
35%
- Cám gạo, ngô, khoai, sắn...:
64%
- Khoáng, vitamin tổng hợp:
1%
- Sử dụng thức ăn công nghiệp với hệ số thức ăn ≤ 1,7 hàm lượng Protein ≥ 28% - 35%.
b) Quản lý ao:
- Theo dõi thường xuyên bờ ao, cống thoát nước, xem mực nước ao vào các buổi sáng.
- Vào sáng sớm theo dõi xem cá có bị nổi đầu vì ngạt thở không, cá có nổi đầu kéo dài không. Nếu có, tạm dừng cho ăn và thêm nước vào ao.
- Khi thấy cá bị bệnh hoặc chết rải rác cần hỏi cán bộ kỹ thuật hoặc khuyến ngư để biết cách xử lý.
5. Phòng trị bệnh
- Định kỳ bổ sung vào thức ăn các loại khoáng và vi chất đảm bảo đủ chất và nâng cao sức đề kháng cho cá:
+ Vitamin C: định kỳ cho ăn 1 - 2 lần trong tháng liên tục trong 3 ngày, liều lượng: 3g/100kg cá/ngày. Cách cho ăn: trộn đều trực tiếp vào thức ăn đã nguội + 20 ml dầu ăn (dầu mực, dầu cá...).
+ Vitamin, khoáng tổng hợp: định kỳ cho ăn 1 - 2 lần trong tháng, liều lượng: theo hướng dẫn nhà sản xuất. Riêng đối với thức ăn cám viên công nghiệp đã được trộn đầy đủ khoáng vi lượng thì không cần bổ sung thêm.
+ Củ tỏi: định kỳ cho ăn 1 - 2 lần trong tháng liên tục trong 3 ngày, liều lượng: 500g/100kg cá/ngày. Cách cho ăn: xay nhuyễn, hòa nước, trộn đều vào thức ăn.
- Đối với nghề nuôi cá có 2 thời điểm trong năm rất dễ xảy ra dịch bệnh đó là: tháng 3, 4 và tháng 9, 10 bởi đây là 2 thời điểm giao mùa, các yếu tố môi trường biến động lớn trong ngày rất dễ làm giảm sức đề kháng của cá. Do đó, để nâng cao khả năng phòng bệnh, cần tăng cường cho ăn các loại vi khoáng chất trên ít nhất 2 lần/tháng.
- Khi cá có dấu hiệu bất thường (ăn yếu, bỏ ăn, bơi lờ đờ, chết... ), hoặc biểu hiện bệnh lý, cần cho cá ngừng ăn 1 - 2 bữa sau đó cho cá ăn trở lại có bổ sung các loại vi khoáng chất trên với liều lượng gấp đôi và thời gian cho ăn dài gấp đôi so với liều lượng và thời gian cho ăn khi phòng bệnh.
- Tất cả các biện pháp phòng và trị bệnh của cá cần phải tiến hành đồng bộ và cải thiện môi trường thường xuyên và nâng cao sức đề kháng của vật nuôi thì mới mang lại hiệu quả cao.
6. Thu hoạch
a) Đánh tỉa, thả bù
Sau 11 - 12 tháng nuôi có thể dùng lưới đánh tỉa số cá lớn để ăn koặc bán và thả bù cá giống để tăng năng xuất nuôi. Phải ghi lại số lượng cá đã thu và thả lại sau mỗi lần đánh tỉa (ghi cả số con và số kg cá).
b) Thu hoạch toàn bộ
Cuối năm tháo cạn ao thu toàn bộ cá (có thể chọn những cá nhỏ giữ lại làm giống cho vụ nuôi sau). Sau khi thu hoạch toàn bộ phải ghi lại sản lượng cá thu được (Bao gồm cả cá đánh tỉa và cá thu cuôi năm). Nhằm sơ bộ hoạch toán trong quá trình nuôi để có cơ sở đầu tư tiếp ở vụ nuôi sau.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ CHIÊN TRONG AO/HỒ
(QTKTN-04)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ CHIÊN
1. Đặc điểm sinh học
- Thân dẹp bên. Đầu dẹp đứng, đuôi thon. Trên đầu và thân có các u thịt nhỏ màu vàng nổi lên làm cá trở nên ráp. Có 4 đôi râu: 1 đôi râu mũi ngắn mọc ở giữa 2 lỗ mũi, 1 đôi râu hàm bè ra ở gốc và có nếp da ngăn với hàm, 2 đôi râu cằm không dài lắm. Miệng lớn ở dưới. Mặt trong 2 hàm có vành răng sắc nhỏ. Mõm tương đối dài. Mắt bé. Khoảng cách 2 ổ mắt không lớn lắm.
- Da trơn không vảy. Vây lưng có 1 gai cứng, phía trên mềm, không có răng cưa ở cả 2 mặt. Vây mỡ ngắn. Tia gai cứng, vây ngực có răng cưa thưa ngắn, phần mềm chạm khởi điểm vây bụng. Vây bụng chưa đạt tới khởi điểm vây hậu môn. Vây đuôi chia thuỳ sâu, thùy trên dài hơn thùy dưới, đầu cuối vây nhọn. Lỗ hậu môn gần vây hậu môn. Đường bên rõ. Cá màu xám, trên thân có một số vùng đen lớn rất đặc biệt. Các vây xám hồng.
- Ngoài tự nhiên cá chiên lớn nhất có thể dài đến 200 cm và nặng đến 100kg.
2. Phân bố
Phân bố rộng ở ấn Độ, Myanma, Thái Lan, các nước Đông Dương, Inđônêxia. Ở Việt Nam phân bố ở các hệ thống sông (sông Hồng, sông Mã, sông Lam), suối ở vùng trung du các tỉnh phía Bắc, mật độ đông và kích thước lớn thường tập trung ở vùng trung và thượng lưu.
3. Tập tính
- Cá chiên ngoài tự nhiên sống ở những khu vực ghềnh thác hay hệ thống sông lớn và vừa. Chúng sống ở tầng đáy và ở nhưng nơi có dòng chảy mạnh.
- Cá chiên ăn chủ yếu là tôm tép nhưng cũng ăn cá nhỏ hay côn trùng thủy sinh.
- Cá chiên là loài sống thành đàn và di cư.
4. Sinh sản
Cá chiên sinh sản tại các sông trước mùa mưa lũ hàng năm.
II. KỸ THUẬT NUÔI
1. Điều kiện ao nuôi cá
Ao nên có diện tích từ 100 m2 trở lên, độ sâu tốt nhất từ 1 - 1,5 m nước và có một lớp bùn đáy dày từ 15 - 20cm. Mặt ao phải thoáng, bờ ao không bị rò rỉ và cao hơn mực nước từ 0,4 đến 0,5 m, có cống cấp nước và tháo nước thuận tiện, gần nguồn nước sạch, có đăng cống chắc chắn để giữ nước và phòng cá đi.
Đối với các hộ chưa có ao, muốn đào ao nuôi cá thì trước khi đào ao phải chọn vị trí thật tốt, đảm bảo chất đất không bị chua, gần nguồn nước sạch, không có mạch nước ngầm độc hại gây chết cá. Ao nên đào hình chữ nhật (chiều dài gấp rưỡi hoặc gấp đôi chiều rộng), diện tích từ 100 - 1.000 m2. Ao nên gần nhà để dễ chăm sóc và quản lý, gần đường giao thông để dễ vận chuyển cá giống và bán cá khi thu hoạch.
2. Chuẩn bị ao nuôi
- Dọn ao: Hàng năm, trước khi thả cá cần tát ao, vét bùn đáy, tu sửa bờ ao, lấp hết hang hốc và phát quang bờ bụi quanh ao.
- Bón vôi khắp đáy ao để diệt cá tạp và các mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7 đến 10 kg vôi bột cho 100 m2 đáy ao.
- Sau tẩy vôi 3 ngày, bón lót bằng cách rải đều khắp ao từ 20 - 30 kg phân chuồng và 50 kg lá xanh cho 100 m2  (loại lá cây thân mềm để làm phân xanh) . Lá xanh được băm nhỏ rải đều khắp đáy ao, vùi vào bùn hoặc bó thành các bó nhỏ từ 5 đến 7 kg dìm ở góc ao.
- Lấy nước vào ao ngập từ 0,3 - 0,4 m, ngâm 5 đến 7 ngày, vớt hết bã xác phân xanh, lấy nước tiếp vào ao đạt độ sâu 1 - 1,5 m. Cần phải lọc nước vào ao bằng đăng hoặc lưới đề phòng cá dữ, cá tạp xâm nhập.
3. Thả cá
- Chọn cá giống khoẻ mạnh, không sây xát, không dị hình, đồng đều về kích thước; Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận theo quy định.
- Cỡ giống 200-300g/con.
- Mật độ thả: Thả 0,5 con/m2.
- Thời gian thả: Có 2 thời kỳ thả cá giống
+ Vụ Xuân: Từ tháng 2 - 3.
+ Vụ Thu: Từ 8 - 9.
- Trước khi thả cá cần phải ngâm túi cá xuống ao 10 - 15 phút cho cá làm quen với điều kiện môi trường nước trong ao, thường thả cá vào lúc trời mát và ngồi đầu hướng gió để thả.
4. Quản lý - chăm sóc ao
a) Chăm sóc:
- Cần cho cá ăn ngày 2 lần vào buổi sáng từ 7h - 7h30’, chiều 16h -17h, khi trời đang mưa to không nên cho cá ăn.
- Trong quá trình nuôi sử dụng thức cá tạp và phối trộn với hệ số thức ăn ≤ 4,5
* Công thức 1:
- Bột cá:
25%
- Cám gạo, ngô, khoai, sắn... :
65%
- Rau xanh:
10%
* Công thức 2:
- Bột cá:
20%
- Bột gạo, ngô, khoai, sắn.... :
60%
- Rau xanh:
10%
- Kết dính:
9%
- Vitamin, khoáng tổng hợp:
1%
* Công thức 3:
- Bột cá:
35%
- Cám gạo, ngô, khoai, sắn...:
64%
- Khoáng, vitamin tổng hợp:
1%
- Sử dụng thức ăn công nghiệp với hệ số thức ăn ≤ 1,7 hàm lượng Protein ≥ 28%- 35%.
b) Quản lý ao:
- Theo dõi thường xuyên bờ ao, cống thoát nước, xem mực nước ao vào các buổi sáng.
- Vào sáng sớm theo dõi xem cá có bị nổi đầu vì ngạt thở không, cá có nổi đầu kéo dài không. Nếu có, tạm dừng cho ăn và thêm nước vào ao.
- Khi thấy cá bị bệnh hoặc chết rải rác cần hỏi cán bộ kỹ thuật hoặc khuyến ngư để biết cách xử lý.
5. Phòng trị bệnh
- Định kỳ bổ sung vào thức ăn các loại khoáng và vi chất đảm bảo đủ chất và nâng cao sức đề kháng cho cá:
+ Vitamin C: định kỳ cho ăn 1 - 2 lần trong tháng liên tục trong 3 ngày, liều lượng: 3g/100kg cá/ngày. Cách cho ăn: trộn đều trực tiếp vào thức ăn đã nguội + 20 ml dầu ăn (dầu mực, dầu cá...).
+ Vitamin, khoáng tổng hợp: định kỳ cho ăn 1 - 2 lần trong tháng, liều lượng: theo hướng dẫn nhà sản xuất. Riêng đối với thức ăn cám viên công nghiệp đã được trộn đầy đủ khoáng vi lượng thì không cần bổ sung thêm.
+ Củ tỏi: định kỳ cho ăn 1 - 2 lần trong tháng liên tục trong 3 ngày, liều lượng: 500g/100kg cá/ngày. Cách cho ăn: xay nhuyễn, hòa nước, trộn đều vào thức ăn.
- Đối với nghề nuôi cá có 2 thời điểm trong năm rất dễ xảy ra dịch bệnh đó là: tháng 3, 4 và tháng 9, 10 bởi đây là 2 thời điểm giao mùa, các yếu tố môi trường biến động lớn trong ngày rất dễ làm giảm sức đề kháng của cá. Do đó, để nâng cao khả năng phòng bệnh, cần tăng cường cho ăn các loại vi khoáng chất trên ít nhất 2 lần/tháng.
- Khi cá có dấu hiệu bất thường (ăn yếu, bỏ ăn, bơi lờ đờ, chết... ), hoặc biểu hiện bệnh lý, cần cho cá ngừng ăn 1 - 2 bữa sau đó cho cá ăn trở lại có bổ sung các loại vi khoáng chất trên với liều lượng gấp đôi và thời gian cho ăn dài gấp đôi so với liều lượng và thời gian cho ăn khi phòng bệnh.
- Tất cả các biện pháp phòng và trị bệnh của cá cần phải tiến hành đồng bộ và cải thiện môi trường thường xuyên và nâng cao sức đề kháng của vật nuôi thì mới mang lại hiệu quả cao.
6. Thu hoạch
a) Đánh tỉa, thả bù
Sau 11 - 12 tháng nuôi có thể dùng lưới đánh tỉa số cá lớn để ăn koặc bán và thả bù cá giống để tăng năng xuất nuôi. Phải ghi lại số lượng cá đã thu và thả lại sau mỗi lần đánh tỉa (ghi cả số con và số kg cá).
b) Thu hoạch toàn bộ
Cuối năm tháo cạn ao thu toàn bộ cá (có thể chọn những cá nhỏ giữ lại làm giống cho vụ nuôi sau). Sau khi thu hoạch toàn bộ phải ghi lại sản lượng cá thu được (Bao gồm cả cá đánh tỉa và cá thu cuôi năm). Nhằm sơ bộ hoạch toán trong quá trình nuôi để có cơ sở đầu tư tiếp ở vụ nuôi sau.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI CÁ TẦM TRONG AO/HỒ
(QTKTN-05)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ TẦM
1. Đặc điểm phân bố và môi trường sống
- Phân bố: Cá chỉ gặp ở vùng Bắc Bán Cầu và thường gặp tại Bắc Đại Tây Dương, Bắc Thái Bình Dương, Vùng Biển Caspian, Biển Đen, tại nhiều sông và hồ như sông Delaware, Rhin, Garonne, Elbe, Volga, Danube và hồ Ladoga.
- Tập tính: Cá tầm ăn ở tầng đáy. Với chiếc mõm hình nêm chúng sục sạo lớp đáy bùn mềm và bằng cơ quan xúc giác nhạy cảm (râu) thì chúng có thể phát hiện các loài động vật giáp xác và cá nhỏ, là nguồn thức ăn của chúng. Vì không có răng nên chúng không thể bắt các con mồi lớn.
- Nhiều loài cá tầm sinh sống phần lớn thời gian ngoài biển, nhưng theo chu kỳ thì chúng lại ngược dòng quay trở lại các con sông lớn để đẻ trứng. Một vài cá thể thực hiện công việc này vào cuối mùa vì các mục đích nào đó chưa rõ. Chỉ có một ít loài là sống hoàn toàn trong vùng nước ngọt và không có loài nào sinh sống tại khu vực nhiệt đới hay ở nam bán cầu.
- Cá xuất hiện trên trái đất khoảng hơn 100 triệu năm trước, hiện chia làm 4 chủng loại khác nhau gồm 25 loài, bao gồm cá tầm trắng, cá tầm mũi ngắn, cá tầm sao, beluga và sterlet. Vài loài chỉ sinh sống nơi vùng nước ngọt, có loài sống ngoài biển khơi nhưng bơi ngược trở về sông để đẻ trứng. Cá tầm không chỉ là loài cá nước ngọt lớn nhất mà còn là loài sống lâu nhất: Có con sống đến hơn 150 tuổi. Tuổi của cá phù hợp với chiều dài thân cá: Cá 12 tuổi dài chừng 1,2 m; và cá 20 tuổi chừng 1,8 m.
2. Đặc điểm sinh sản
- Các loài cá tầm đều rất khó phân biệt theo hình thái ngoài, nhất là khi cá chưa phát dục đầy đủ. Người nuôi chuyên nghiệp ở Nga có thể căn cứ vào mầu sắc cá trưởng thành để phân biệt.
- Một số loài như cá tầm mõm ngắn (A. brevirostrum), cá tầm Đại tây dương (A. oxyrinchus oxyrinchus) và cá tầm trắng (A. transmontanus) có thể căn cứ hình dạng lỗ niệu sinh dục cá trưởng thành để phân biệt đực cái đạt độ chính xác đến 82%.
3. Hiện trạng
Cá tầm là một tên gọi để chỉ một chi cá có danh pháp khoa học là Acipenser với 21 loài đã biết. Là một trong những chi cá cổ nhất hiện còn tồn tại, chúng có nguồn gốc tại các vùng nước Châu Âu, Châu Á và Bắc Mỹ.
II. KỸ THUẬT NUÔI
1. Điều kiện ao nuôi cá
- Ao nên có diện tích từ 100 m2 trở lên, độ sâu tốt nhất từ 1 - 1,5 m nước và có một lớp bùn đáy dày từ 10 - 15cm. Mặt ao phải thoáng, bờ ao không bị rò rỉ và cao hơn mực nước từ 0,4 đến 0,5 m, có cống cấp nước và tháo nước thuận tiện, gần nguồn nước sạch, có đăng cống chắc chắn để giữ nước và phòng cá đi.
- Đối với các hộ chưa có ao, muốn đào ao nuôi cá thì trước khi đào ao phải chọn vị trí thật tốt, đảm bảo chất đất không bị chua, gần nguồn nước sạch, không có mạch nước ngầm độc hại gây chết cá. Ao nên đào hình chữ nhật (chiều dài gấp rưỡi hoặc gấp đôi chiều rộng), diện tích từ 100 - 1.000 m2. Ao nên gần nhà để dễ chăm sóc và quản lý, gần đường giao thông để dễ vận chuyển cá giống và bán cá khi thu hoạch.
2. Chuẩn bị ao nuôi
- Dọn ao: Hàng năm, trước khi thả cá cần tát ao, vét bùn đáy, tu sửa bờ ao, lấp hết hang hốc và phát quang bờ bụi quanh ao.
- Bón vôi khắp đáy ao để diệt cá tạp và các mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7 đến 10 kg vôi bột cho 100 m2 đáy ao.
- Sau tẩy vôi 3 ngày, bón lót bằng cách rải đều khắp ao từ 20 - 30 kg phân chuồng và 50 kg lá xanh cho 100 m2 (loại lá cây thân mềm để làm phân xanh) . Lá xanh được băm nhỏ rải đều khắp đáy ao, vùi vào bùn hoặc bó thành các bó nhỏ từ 5 đến 7 kg dìm ở góc ao.
- Lấy nước vào ao ngập từ 0,3 - 0,4 mét, ngâm 5 đến 7 ngày, vớt hết bã xác phân xanh, lấy nước tiếp vào ao đạt độ sâu 1 - 1,5 m. Cần phải lọc nước vào ao bằng đăng hoặc lưới đề phòng cá dữ, cá tạp xâm nhập.
- Tạo dòng trong ao thành một hệ thống nước lưu động phù hợp với tập tính sống của Cá tầm.
3. Thả cá giống
- Chọn giống: Cá khỏe mạnh, trại giống lớn, uy tín, có kiểm dịch thường xuyên; con giống có thân dài khoảng 14 - 20cm có trọng lượng ≥50g/con.
- Khi chọn cá tầm giống thả vào thau, chậu, quan sát cá bơi nhanh nhẹn, không co cụm vào một góc đông con.
- Chọn được nguồn giống Cá tầm chất lượng thả vào ao/bể nuôi sẽ làm tỷ lệ sống cao và phát triển nhanh.
- Mật độ thả trung bình từ ≥ 8 con/m2.
- Nên thả cá vào sáng sớm hoặc chiều mát, môi trường nước tốt, không có điều bất thường.
- Trước khi thả cá cần phải ngâm túi cá xuống ao 10 - 15 phút cho cá làm quen với điều kiện môi trường nước trong ao, thường thả cá vào lúc trời mát và ngồi đầu hướng gió để thả.
4. Chăm sóc và quản lý
a) Chăm sóc
- Giai đoạn mới thả giống cần tạo thêm thức ăn tự nhiên các loài động vật giáp xác, nhuyễn thể, giun tơ, ấu trùng côn trùng.
- Cá tầm là loài cá sống nước sạch; vì vậy phù hợp nuôi bằng thức ăn công nghiệp hàm lượng Protein ≥ 35%, hệ số thức ăn ≤ 1,8.
- Khoảng 2 tháng mới thả giống cho ăn 5 - 7% trọng lượng cơ thể của cá, giai đoạn từ tháng thứ 3 trở đi có thể cho ăn 3 - 5% trọng lượng cơ thể. Ngày chia làm 3 - 4 lần cho ăn.
4. Thu hoạch Cá tầm
Sau thời gian nuôi từ 17 - 18 tháng cá đạt trọng lượng 1,5 - 2 kg/con thì tiến hành thu hoạch.
5. Các bệnh thường gặp và cách chữ trị bệnh cho Cá tầm
a) Bệnh do nấm
- Nguyên nhân do nuôi mật độ quá cao trong ao xi măng có ma sát lớn dễ làm cá trầy xước hoặc trong lúc vận chuyển, sang ao làm cho Cá tầm trầy xước làm cho vi khuẩn, nấm tấn công cá vào vết thương.
- Khi bị nấm cá thường bơi chậm, có lớp màng mỏng phủ trên vết thương, ăn kém hoặc bỏ ăn.
- Cách điều trị: Tắm cá bằng nước muối từ 2 - 3% lượng nước trong vòng
5 - 10 phút.
b) Bệnh đường ruột do vi khuẩn
- Khi Cá tầm bị bệnh đường ruột thường do vi khuẩn gây nên; làm cho bụng cá căng phồng, hậu môn sưng đỏ có dịch chảy ra, cá lờ đờ, bỏ ăn.
- Cách điều trị bệnh: Khử trùng nước ao, bể nuôi bằng TCCA 90% liều lượng khoảng 5 - 8 viên cho 10 m3 nước.
c) Bệnh rận cá
- Dấu hiệu bệnh: Miệng cá, mang và hốc mang, hậu môn, gốc vây bị sưng đỏ, đầu to, mình gầy, da cá chuyển màu xám, cá mất phương hướng.
- Cách phòng và trị bệnh: Tắm cá bằng nước muối từ 2 - 3% lượng nước trong vòng 10 - 15 phút.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI TÔM CÀNG XANH TRONG AO/HỒ
(QTKTN-06)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA TÔM CÀNG XANH
1. Đặc điểm sinh học và sinh thái
- Tôm Càng nước ngọt phân bố khắp các vùng nhiệt đới và á nhiệt đới trên thế giới. Hiện nay được biết có trên 100 loài, trong đó hơn một phần tư số này có ở châu Mỹ.
- Chúng có mặt ở hầu hết các vùng nước ngọt nội địa như sông, hồ, đầm lầy, mương, ao cũng như các vùng cửa sông. Hầu hết các loài đều cần có nước lợ cho các giai đoạn biến thái của ấu trùng. Một số loài thích nghi môi trường nước trong, một số loài khác gặp trong điều kiện nước rất đục như Tôm Càng xanh M. rosenbergii.
- Hình thái của Tôm Càng xanh được nhiều tác giả mô tả như Holthius; Đức và ctv. (1988 và 1989); Forster và Wickins 1972. Tuy nhiên, ở nước ta trong ao nuôi hay trong khai thác tự nhiên thì xuất hiện 2 dạng tôm càng mà được gọi là tôm càng xanh và tôm càng lửa.
- Tôm Càng xanh phân bố ở tất cả các thủy vực nước ngọt (đầm, ao, sông, rạch, ruộng lúa...) và kể cả ở vùng nước lợ cửa sông. Trên thế giới tôm phân bố ở khu hệ ấn Độ Dương và Tây Nam Thái Bình Dương. ở Việt nam, tôm càng xanh phân bố chủ yếu các tỉnh Nam bộ đặc biệt là các vùng nước ngọt và vùng cửa sông ven biển ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.
2. Đời sống và sinh sản của Tôm Càng xanh
- Tôm càng xanh có trọng lượng khá lớn, con đực có thể đạt tới 450g/con. Thân tương đối tròn, con trưởng thành có màu xanh dương đậm. Chủy phát triển nhọn, 1/2 chủy ngoài cong lên, trên mắt chủy có 11 - 15 răng, 3 - 4 răng sau hốc mắt, mắt dưới thường 12 - 15 răng. Chiều dài chủy của tôm cái khi trưởng thành thường bằng hoặc ngắn hơn vỏ đầu ngực, còn chủy tôm đực dài hơn chiều dài vỏ đầu ngực.
- Chân ngực thứ hai luôn luôn phát triển hơn các chân khác, nhất là ở tôm đực trưởng thành, đôi chân ngực thứ 2 có hình dạng và kích thước giống nhau.
- Khi chiều dài bình quân 8 - 14 cm, trọng lượng cơ thể từ 10 -20g, Tôm Càng xanh có sự phát triển tương đương giữa con đực và con cái. Khi chiều dài vượt quá 14 cm, con đực thường phát triển nhanh hơn con cái.
- Trong quá trình nuôi, thả nuôi trực tiếp tôm bột (postlarvea) sau 7 tháng nuôi, cá thể đực lớn nhất đạt 110g, cá thể cái lớn nhất chỉ đạt 50g.
3. Vòng đời của Tôm Càng xanh có 5 giai đoạn chủ yếu
- Trứng - ấu trùng - Tôm bột (postlarvae) - Tôm giống (juvenile) - Tôm trưởng thành (adult).
- Mỗi một giai đoạn, đòi hỏi môi trường và điều kiện sống khác nhau.
- Khi con cái và con đực trưởng thành, ở con cái có trứng chín thì xảy ra hiện tượng lột xác, con đực và con cái tiến hành giao vỹ rồi ấp trứng. Khi tôm đang ấp trứng, buồng trứng vẫn phát triển, phóng thích ấu trùng ở bụng xong, sau 2 - 5 ngày lại lột xác, giao vỹ và đẻ tiếp.
- Theo Ling (1969), ấu trùng trải qua 8 giai đoạn, nhưng theo Uno và Soo (1969), thì ấu trùng trải qua 11 lần lột xác tương ứng với 11 giai đoạn biến thái khác nhau trước khi biến thái qua hậu ấu trùng (postlarvae). Mỗi giai đoạn có hình thái và kích thước khác nhau. Giai đoạn 1 dài khoảng 2mm, giai đoạn 11 dài khoảng 7mm.
- Giai đoạn hậu ấu trùng có hình dạng giống như tôm trưởng thành nhỏ, di chuyển chủ yếu bằng cách bò nhiều hơn là bơi lội tự do. Khi chúng bơi thường theo kiểu mặt lưng ở phía trên và tiến về phía trước. Chúng có thể lẩn tránh nhanh nhẹn bằng cách co các cơ bụng lại. Các hậu ấu trùng có khả năng chịu được sự dao động lớn của nồng độ muối.
- Tôm Càng xanh sinh sản gần như quanh năm. Tuy nhiên, ở những khu vực khác nhau thì các tháng đẻ rộ không trùng nhau. tại Việt Nam, theo Nguyễn Việt Thắng (1993) và Phạm Văn Tình (1996) mùa đẻ rộ nhất của Tôm Càng xanh ở Đồng Bằng Nam Bộ tập trung vào hai thời điểm từ tháng 4 đến tháng 6 và từ tháng 8 đến tháng 10.
- Tôm Càng xanh trưởng thành ở nước ngọt, thành thục phát dục, giao vĩ và đẻ trứng ở đó, nhưng khi ôm trứng và ấp trứng chúng có xu thế bơi ra vùng nước lợ từ 6-18%.
- Vòng đời của Tôm Càng xanh có có 4 giai đoạn rõ ràng là trứng, ấu trùng, hậu ấu trùng và tôm trưởng thành. Tôm trưởng thành sống ở vùng nước ngọt, thành thục và giao vỹ trong nước ngọt, nhưng sau đó chúng di cư ra vùng nước lợ (có độ mặn 6-18%) và ấu trùng nở ra, sống phù du trong nước lợ. Khi hoàn thành 11 lần lột xác để thành tôm con thì tôm di chuyển dần vào trong vùng nước ngọt.
4. Tập tính ăn
- Tôm Càng xanh là loài ăn tạp nghiêng về động vật, thức ăn tự nhiên của chúng là các loại nguyên sinh động vật, giun nhiều tơ, giáp xác, côn trùng, nhuyễn thể, các mảnh cá vụn, các loài tảo, mùn bã hữu cơ và cát mịn.
- Tôm Càng xanh xác định thức ăn bằng mùi và màu sắc.
- Tôm tìm thức ăn bằng cơ quan xúc giác (râu), khi tìm được thức ăn, chúng dùng chân ngực thứ nhất kẹp gắp thức ăn đưa vào miệng.
- Trong thời gian ấp trứng tôm có thể nhịn ăn vài ba ngày.
- Hình dạng và mùi vị thức ăn đóng vai trò quan trọng trong việc hướng tôm đến bắt mồi. Điều này rất quan trọng trong việc chế biến thức ăn cho tôm.
- Tôm thường bắt mồi nhiều vào chiều tối và sáng sớm, tôm thường bò trên mặt đáy ao, dùng càng nhỏ đưa mồi vào miệng. Đặc tính của tôm càng xanh nếu không đủ thức ăn, chúng hay ăn thịt lẫn nhau khi lột xác, đây là đặc tính của loài.
Khi nuôi tôm thương phẩm phải lưu ý đến hiện tượng này và dùng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế sự ăn thịt lẫn nhau của tôm.
- Tôm Càng xanh trưởng thành là loài ăn tầng đáy, nó sử dụng nhiều loại động vật khác nhau để làm thức ăn từ nhuyễn thể, giáp xác đến to sợi và kể c chất thối rữa hữu cơ, và tôm cũng ăn thức ăn viên công nghiệp. Tôm tìm thức ăn bằng cơ quan xúc giác, chúng dùng râu quét ngang, dọc phía trước hướng di chuyển. Khi tìm gặp thức ăn chúng dùng chân ngực thứ nhất kẹp lấy thức ăn, đưa chân hàm và từ từ đưa vào miệng. Tôm có hàm trên và hàm dưới cấu tạo bằng chất kitin nên nghiền được các loại thức ăn cứng như nhuyễn thể...
- Trong quá trình tìm thức ăn tôm có tính tranh giành cao, cá thể nhỏ thường tránh xa đàn hay khi tìm được một miếng thức ăn thì di chuyển đi nơi khác, trong khi đó con lớn vẫn chiếm chỗ và đánh đuổi tôm nhỏ. Ngoài ra, tôm còn ăn đồng loại khi chúng yếu (ví dụ như mới lột) hay khi thiếu thức ăn.
5. Lột xác
- Giống như các loài giáp xác khác, sinh trưởng của Tôm Càng xanh không liên tục, có sự gia tăng kích thước nhanh sau mỗi lần lột xác. Tốc độ sinh trưởng của tôm đực và cái gần như tương đương nhau cho tới khi chúng đạt kích cở 3550g, sau đó khác nhau rõ theo giới tính, tôm đực sinh trưởng nhanh hơn tôm cái và đạt trọng lượng có thể gấp đôi tôm cái trong cùng một thời gian nuôi. Tôm cái khi bắt đầu thành thục (khoảng 40g, hay 140-150cm chiều dài) thì sinh trưởng giảm vì nguồn dinh dưỡng chủ yếu tập trung cho sự phát triển của buồng trứng.
- Một hiện tượng thường thấy trong nuôi Tôm Càng xanh là sự phân đàn khá rõ kể cả trong cùng một nhóm giới tính. Kích thưóc của tôm có thể đạt 40-50 g trong thời gian 4-5 tháng nuôi. Kích cở tôm lớn nhất tìm thấy ở Ấn Độ là 470 g, Thái Lan 470 g và Việt Nam 434 g.
- Để sinh trưởng, cũng như các loài giáp xác khác, Tôm Càng xanh đều phải lột vỏ theo chu kỳ của nó, quá trình này được gọi là sự lột xác và tiếp theo sau đó là sự gia tăng đột ngột về kích thước và trọng lượng.
- Chu kỳ lột xác của tôm tùy thuộc vào giai đoạn sinh trưởng, tình trạng sinh lý, điều kiện dinh dưỡng, điều kiện môi trường,.... Tôm Càng xanh tuân theo qui luật chung của tôm là tôm nhỏ chu kỳ lột xác ngắn hơn tôm lớn. Chu kỳ lột xác của tôm trình bày trong bảng 1.
6. Môi trường sống
- Nhiệt độ: tôm càng xanh là loài thích nghi với biên độ nhiêt độ rộng từ 18-340C, nhiệt độ tốt nhất là 26-310C, ngoài phạm vi nhiệt độ này tôm sẽ sinh trưởng chậm hay khó lột xác.
- pH: mức pH thích hợp nhất cho Tôm Càng xanh là 6.5-8.5, ngoài khoảng này tôm có thể sống được nhưng sinh trưởng kém, pH dưới 5 tôm hoạt động yếu và chết sau 6 giờ. Khi gặp môi trường có pH thấp tôm sẽ nổi đầu, dạt vào bờ, mang đổi màu, mang và các phần phụ bị ăn mòn chuyển màu nâu đen, tôm bơi lội chậm chạp và chết sau đó.
- Oxy hòa tan: môi trường phải có oxy hòa tan > 3 mg/l, dưới mức nầy tôm hoạt động yếu, tập trung ven bờ, nổi đầu và chết sau vài giờ. Nếu hàm lượng oxy vượt quá mức bảo hòa cũng gây tác hại đến tôm nhất là quá trình hô hấp (chứa nhiều khí trong hệ tuần hoàn, cản trở lưu thông máu).
- Ánh sáng: vừa phi, cường độ thích hợp nhất là 400 lux. Ánh sáng cao sẽ ức chế hoạt động của tôm, do vậy ban ngày có ánh sáng cao tôm xuống đáy thủy vực trú ẩn, ban đêm hoạt động tìm mồi tích cực. Tôm không ưa ánh sáng có cường độ cao nhưng lại có tính hướng quang vào ban đêm, khi có luồng sáng thì tôm sẽ tập trung lại, tôm lớn có tính hướng quang kém hơn tôm nhỏ.
- Nồng độ muối: Tôm thích hợp nồng độ muối từ 0-16%, tôm trưởng thành sinh trưởng tốt ở vùng cửa sông ven biển.
II. KỸ THUẬT NUÔI
1. Điều kiện ao nuôi tôm
- Ao nên có diện tích từ 100 mét vuông trở lên, độ sâu tốt nhất từ 1 đến 1,5 mét nước và có một lớp bùn đáy dày từ 15 đến 20cm. Mặt ao phải thoáng, bờ ao không bị rò rỉ và cao hơn mực nước từ 0,4 đến 0,5 mét, có cống cấp nước và tháo nước thuận tiện, gần nguồn nước sạch, có đăng cống chắc chắn để giữ nước và phòng tôm đi.
- Đối với các hộ chưa có ao, muốn đào ao nuôi cá thì trước khi đào ao phải chọn vị trí thật tốt, đảm bảo chất đất không bị chua, gần nguồn nước sạch, không có mạch nước ngầm độc hại gây chết tôm. Ao nên đào hình chữ nhật (chiều dài gấp rưỡi hoặc gấp đôi chiều rộng), diện tích từ 100 đến 1000 mét vuông. Ao nên gần nhà để dễ chăm sóc và quản lý, gần đường giao thông để dễ vận chuyển và bán tôm khi thu hoạch.
2. Chuẩn bị ao nuôi
- Dọn ao: Hàng năm, trước khi thả cá cần tát ao, vét bùn đáy, tu sửa bờ ao, lấp hết hang hốc và phát quang bờ bụi quanh ao.
- Bón vôi khắp đáy ao để diệt cá tạp và các mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7 đến 10 kg vôi bột cho 100 mét vuông đáy ao.
- Sau tẩy vôi 3 ngày, bón lót bằng cách rải đều khắp ao từ 20 - 30 kg phân chuồng và 50 kg lá xanh cho 100 mét vuông (loại lá cây thân mềm để làm phân xanh). Lá xanh được băm nhỏ rải đều khắp đáy ao, vùi vào bùn hoặc bó thành các bó nhỏ từ 5 đến 7 kg dìm ở góc ao.
- Lấy nước vào ao ngập từ 0,3 - 0,4 mét, ngâm 5 đến 7 ngày, vớt hết bã xác phân xanh, lấy nước tiếp vào ao đạt độ sâu 1 - 1,5 m. Cần phải lọc nước vào ao bằng đăng hoặc lưới đề phòng cá dữ, cá tạp xâm nhập.
3. Thả tôm
- Chọn tôm giống khoẻ mạnh, không sây xát, không dị hình, đồng đều về kích thước; Nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận theo quy định.
- Cỡ giống 1-1,3cm/con
- Mật độ thả: Thả 15 con/1m2.
- Thời gian thả: Có 2 thời kỳ thả cá giống
+ Vụ Xuân: Từ tháng 2 - 3.
+ Vụ Thu: Từ 8 - 9.
- Trước khi thả tôm cần phải ngâm túi cá xuống ao 15 phút cho tôm làm quen với điều kiện môi trường nước trong ao, thường thả tôm vào lúc trời mát và ngồi đầu hướng gió để thả.
4. Quản lý - chăm sóc ao
a) Chăm sóc:
- Trong tháng nuôi đầu tiên 4 - 5 % trọng lượng thân, lượng thức ăn được rải đều dọc theo rìa ao. Do tôm có tập tính hoạt động mạnh về đêm nên cho ăn ngày 02 lần vào lúc 5-6 giờ sáng (40%)và 17- 19 giờ chiều (60%). Từ tháng thứ 2 có thể cho tôm ăn bằng giá để dễ dàng kiểm tra và điều chỉnh lượng thức ăn.
- Thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp, hệ số thức ăn ≤ 2,5 hàm lượng Protein 23-35%, ngoài ra có thể bổ sung cám ngô, cám gạo.
b) Quản lý ao:
- Theo dõi thường xuyên bờ ao, cống thoát nước, xem mực nước ao vào các buổi sáng.
- Theo dõi hiện tượng bắt mồi của tôm hàng ngày.
- Cắm cây sắn, gốc tre, cành tre hoặc các thân cây khô trong ao để tôm làm nơi trú ẩn và lột xác.
5. Một số bệnh thường gặp
a) Bệnh đóng rong:
- Tôm bệnh khi môi trường nước xấu, thức ăn không đảm bảo số lượng, chất lượng, chế độ thay nước không tốt dẫn đến môi trường nước bị ô nhiễm, tảo phát triển nhiều, tôm bỏ ăn suy dinh dưỡng hay nền đất dơ bẩn. Khi tôm bệnh nhìn bên ngoài sẽ thấy lớp tảo, rong bám khắp mình tôm. Bị nhiễm bệnh nhiều tôm sẽ khó di chuyển và lột xác, trao đổi khí khó khăn và gây chết khi hàm lượng Oxy thấp.
- Để phòng bệnh đóng rong cần luôn giữ môi trường nước ao nuôi tốt, tránh sự tích tụ nhiều chất hữu cơ ở lớp bùn đáy, cho tôm ăn các loại thức ăn đảm bảo chất lượng. Khi tôm bệnh dùng phèn xanh (CuSO4) 100g/100m3 nước hay formol với liều lượng 2-2,5 lít/100m3 nước để xử lý tôm bệnh.
b) Bệnh đốm đen:
Do tôm bị sốc hay tổn thương do tác động bên ngoài làm tôm suy yếu, môi trường nước bên ngoài không tốt dẫn đến các vi khuẩn hay nấm (Vibrio, Pseudomonas) tấn công lên cơ thể con tôm dẫn đến xuất hiện những vết thương màu nâu hay đen, nổi thành gờ trên vỏ tôm hay các phụ bộ. Khi tôm bệnh cần giữ môi trường ao nuôi tốt và tranh việc xáo trộn môi trường nuôi, khi tôm bị bệnh có thể dùng kháng sinh Pizomex 10g/1kg thức ăn cho ăn liên tục trong 3 ngày hay dùng các sản phẩm có hoạt chất Iodine phun xuống ao nuôi 2-3 ngày.
c) Bệnh khác:
Bệnh phồng mang do ký sinh, đen mang, đỏ đuôi, mềm vỏ... nếu găp với tỷ lệ trên 10% đàn tôm nhiễm bệnh cần xử lý. Vệ sinh môi trường nước ao nuôi tốt, thay nước kịp thời. Dùng sản phẩm có hoạt chất Iodine phun đều khắp ao nuôi, đồng thời dùng các sản phẩm premix trộn vào thức ăn nhằm giúp tôm tăng sức đề kháng và hấp thụ thức ăn tốt hơn.
6. Thu hoạch
Khi tôm đến cỡ thu hoạch (10 -20 con/kg). Bà con nên căn cứ vào giá cả thị trường mà quyết định thời điểm thu hoạch sao cho có lời cao nhất.
Có nhiều cách thu hoạch áp dụng cho các mô hình nuôi khác nhau: Với nuôi công nghiệp, đáy ao phẳng, bà con có thể dùng lưới kéo bớt, sau đó bơm cạn nước để bắt bằng tay. Với nuôi quảng canh, đáy ao không bằng phẳng, có nhiều gốc cây, mương , trảng thì việc thu tôm sẽ khó khăn hơn.
Trước khi thu hoạch cần phải tháo bớt nước, dồn tôm xuống các mương sâu. Sau đó có thể dùng chài để bắt bớt. Tiếp tục bơm cho cạn nước và bắt bằng tay hoặc dùng vợt đưa tôm lên phân cỡ, cân và vận chuyển đi tiêu thụ. Thông thường các thương lái đến tận ao để thu mua, do vậy khâu kỹ thuật vận chuyển do họ đảm nhận.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI BABA TRONG AO/BỂ
(QTKTN-07)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC
1. Đặc điểm phân loại
- Trong tự nhiên Ba ba có 4 loài gồm: Ba ba hoa, Ba ba gai, cua Đinh, Lẹp suối.
+ Ba ba Hoa còn gọi tên khác là ba ba trơn và được phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng Sông Hồng. Ba ba gai có màu xám trắng, trên mai có nổi nhiều nốt sần rõ ràng, khi nhỏ bụng có màu xám, khi lớn có màu xám trắng loang đen.
+ Ba ba gai chủ yếu phân bố ở vùng miền núi phía Bắc trên các con sông suối, đầm hồ...
+ Lẹp suối chủ yếu phân bố ở các sông suối miền núi phía Bắc, lẹp suối có kích thước nhỏ hơn và ít gặp hơn hai loại trên.
+ Cua đinh chủ yếu phân bố vùng miền Tây Nguyên, Đông và Tây Nam Bộ.
2. Đặc điểm sinh trưởng
- Ba ba gia sinh sống tập trung ở các sông suối đầm hồ miền núi phía Bắc, Ba ba gai sinh trưởng tốt trong thuỷ vực có độ pH 6,5 - 8, nhiệt độ sinh trưởng tốt giao động từ 20 - 30 o C ngưỡng oxy giao động từ 4mg/lít trở lên. Các yếu tố trên thấp hơn hoặc cao hơn sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của Ba ba gai.
- Ba ba gai nhút nhát nhưng hay cắn nhau khi cạnh tranh thức ăn, cạnh tranh con cái về mùa sinh sản, khi đói con to có thể ăn con nhỏ hoặc con yếu. Baba gai thích sống những khu vực yên tĩnh kín đáo.
- Ba ba là loài ăn động vật khi nở vài giờ đã biết tìm mồi để ăn. Khi mới nở baba con tìm ăn động vật phù du, giun nhỏ. Khi lớn hơn ba ba ăn tôm, cá nhỏ, giun đất, cua, hến, trong điều kiện tự nhiên ba ba ăn xác động vật chết, phụ phẩm thực phẩm, ngoài ra nếu được huấn luyện từ nhỏ ba ba có thể ăn được thức ăn công nghiệp.
- Ba ba gai mới nở có trọng lượng từ 3 - 5g. Sau thời gian nuôi một năm từ trọng lượng 80 - 100g/con có thể đạt 0,8 - 1kg/con, sau năm thứ 2 có thể đạt từ 2 - 3 kg/con.
3. Đặc điểm sinh sản
- Trong tự nhiên Ba ba gai có độ tuổi 4 - 6 đã bắt đầu tham gia sinh sản trọng lượng từ 1,5 - 2,5 kg. Trong điều kiện nuôi thả trọng lượng 3 - 4,5 kg độ tuổi 3,5 - 4 tuổi đã bắt đầu tham gia sinh sản.
- Ba ba gai tham gia sinh sản một năm 2 - 3 lần tuỳ vào điều kiện chăm sóc vào tháng 4 và tháng 6. Mỗi lứa đẻ đạt từ 12 - 18 quả trứng/lứa. Trứng Ba ba gai là loài trứng thụ tinh trong.
- Ba ba gai sống dưới nước nhưng đẻ trứng trên cạn. Đến mùa đẻ thường vào mùa mưa ba ba bò lên bờ sông, bờ đất tìm chỗ đẻ, sau đi tìm được chỗ đẻ thích hợp chúng đào ổ và đẻ trứng sau đó dùng chân, bụng lấp đất lại và san bằng chỗ đẻ trứng để dấu trứng, sau thời gian từ 60 - 80 ngày tuỳ vào nhiệt độ, độ ẩm thích hợp trứng sẽ nở thành con giống, tỷ lệ sống trong tự nhiên thường đạt rất thấp do nhiều nguyên nhân như nhiệt độ, độ ẩm, địch hại nên chỉ đạt 30 - 50 %. Trong điều kiện nuôi và sản xuất giống do con người tạo nên tỷ lệ có thể đạt cao hơn từ 80 - 95%.
+ Về giá trị dinh dưỡng của Ba ba gai: Ba ba gai là đối tượng nuôi đặc sản có thịt thơm ngon, bổ dưỡng và có giá trị dược phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của người có thu nhập khá. Theo kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng, trong 100 gam phần có thể ăn được của Ba ba gai thì protein chiếm 13,4 - 15,4 gam, lipid 4,1 - 8,7 gam, lượng đường tổng số ít hơn 0,5 gam; tổng số lượng vật chất khô là 21,5 - 25%, thành phần nước là 75,0 - 78,5%, thành phần tro là 0,75 - 0,81%. Ngoài ra còn có phốt pho 94 mg, canxi 15mg, sắt 2,5 mg, riboflavin (vitamin B2) 0,37 mg...Thịt Ba ba gai có thể chữa trị được trong trường hợp cơ thể bị tổn thương. Mai Ba ba gai chữa trị huyết mạch không thông cho phụ nữ, khó đẻ, sau khi sinh cơ thể suy nhược....đầu ba ba gai đốt thành tro chữa trị các bệnh trẻ em. Tính vị của Ba ba gai: ngọt, mặn, hơi hàn. Sẵn có tính năng dưỡng âm, thanh nhiệt, bình can ..., có chức năng làm tiêu tán các hạch cứng mềm. Máu Ba ba gai có thể làm thuốc bổ huyết, thuốc dinh dưỡng tăng lực. Ba ba gai là sản phẩm bổ dưỡng, có thể làm cho bệnh nhân hồi phục thể chất. Ba ba gai còn có tác dụng làm sạch máu tương đối tốt. Thường xuyên ăn ba ba gai có thể giảm được mỡ máu, cholesterol, đối với các bệnh cao huyết áp, bệnh tim mạch đều tốt. Ba ba gai còn có thể bồi bổ dạ dày, gan. Có hiệu quả chữa trị đối với các bệnh sa hậu môn, xuất huyết tử cung, sốt nóng, viêm gan, lao phổi, thiếu máu, bệnh lỵ mãn tính, cơ thể suy nhược, bệnh trĩ. Có thể nói toàn bộ cơ thể ba ba gai đều là qúy, thịt, mai, máu, mật, mỡ của nó đều có thể làm thuốc hoặc thực phẩm bổ dưỡng.
II. KỸ THUẬT NUÔI
1. Điều kiện ao nuôi
Ao cần chọn nơi yên tĩnh, dễ bảo vệ, không cớm rợp và úng ngập, có điều kiện cấp và tiêu nước thuận lợi không gây nhiễm bẩn.
Hình dạng ao: Tuỳ thuộc vào địa hình nơi làm ao, nhưng tốt nhất có hình chữ nhật để thuận tiện cho việc quản lý và thu hoạch.
Diện tích ao nuôi phù hợp từ 100 - 500m2. Chất đất và nền đáy ao:
Ao được xây dựng trên nền đất thịt, hoặc thịt pha cát, hoặc thịt pha sét để đảm bảo có khả năng giữ được nước, đất không bị chua.
Nền đáy phải có độ nghiêng về phía cống tiêu để có thể tháo cạn được nước dễ dàng.
Nguồn nước: Là nguồn nước ngọt, sông, suối, hồ, kênh, mương.... Chất nước sạch đảm bảo thường xuyên sạch sẽ có thể dùng cho sinh hoạt bình thường được. Có độ PH từ 7 - 8 (độ chua).
Bờ ao. Bờ ao cần phải được xây chắc chắn từ đáy ao xây lên cao 1,2 đến 1,5 để có mức nước 1 - 1,2 m, bờ ao cao hơn mặt nước 30 - 50 cm và có mi nhô ra hướng về phía lòng ao 15 - 20 cm để ba ba không bò ra được, có hàng rào B 40 để bảo vệ không cho ba ba bò đi hoặc mất mát.
Thả bèo tây trong khung cố định để 1/3 ao làm mát ao nuôi về mùa hè, ấm về mùa đông và làm sạch môi trường ao nuôi.
* Cống và các công trình bảo vệ:
Mỗi ao cần có 2 cống cấp và tiêu nước riêng.
- Cống tiêu nước: Nên đặt ở vị trí thấp nhất của đáy ao để dễ tháo cạn hoặc thay nước khi thu hoạch.
- Cửa cống cấp và tiêu nước thường xuyên phải chắn lưới sắt để giữ Ba ba trong ao.
2. Mật độ thả
Sau khi chuẩn bị ao nuôi bảo đảm yêu cầu kỹ thuật ta tiến hành chuyển ba ba giống (cỡ 80 - 100g/con) từ bể xây hoặc ao giống để nuôi thành Ba ba thương phẩm.
Mật độ thả tuỳ thuộc vào khả năng của từng gia đình (nguồn vốn, thức ăn, diện tích, nguồn nước....) thông thường thả mật độ 2 - 3 con/m2 ao nuôi.
- Chọn giống: Giống khoẻ, đồng đều, da bóng, cơ thể hoàn chỉnh, không xây sát, bệnh tật, không dị hình, dị tật có nguồn gốc rõ ràng.
3. Chăm sóc và Quản lý
- Chăm sóc ao nuôi:
Thức ăn: Tốt nhất là sử dụng thức ăn tươi gồm: tôm, cá, giun đất, ốc đồng, ốc sên, bì lợn luộc chín.
* Tạo nơi cố định cho ba ba ăn theo cách sau:
Tốt nhất nên cho ba ba ăn vào sàng để dễ kiểm tra và kiểm soát được lượng thức ăn tránh để thừa hoặc thiếu, ao nhỏ cho ăn 1 - 2 điểm, ao lớn cho ăn 4 - 5 điểm.
Lượng thức ăn:
Lượng thức ăn tươi: Cho ăn hàng ngày từ 3- 8% Khối lượng Ba ba trong ao. Thức ăn phải đảm bảo sạch sẽ không bị ươn thối, cho ăn mỗi ngày 2 lần, vào buổi sáng và chiều mát, ở nhiệt độ dưới 200c và trên 320c Ba ba thường ăn kém và ngừng ăn ở nhiệt độ 180c và trên 340c do đó trong quá trình nuôi phải chú ý đến theo dõi nhiệt độ nhất là trong những tháng mùa hè và mùa đông.
- Quản lý ao nuôi:
+ Kiểm tra ao: Hàng ngày phải thường xuyên kiểm tra theo dõi để phát hiện kịp thời các nơi bờ ao rò rỉ, ở cửa cống và các nơi Ba ba có thể bò đi khỏi ao, các dấu vết khả nghi mất chộm Ba ba.
Nếu có điều kiện nên xây tường hoặc làm hàng rào bao bằng dây thép B40 cao 1,2 - 1,5m bao quanh khu vực nuôi Có chòi canh và bảo vệ. Không dùng cây có gai, có chất độc làm rào bảo vệ ao.
Theo dõi và xử lý kịp thời các động vật vào khu vực nuôi gây hại cho Ba ba như: Chó, mèo, chuột, Rắn....
Thay nước cho ao giữ cho môi trường ao nuôi luôn sạch sẽ. Ao rộng, sâu, thả mật độ thưa không phải thường xuyên thay nước cho ao.
+ Vệ sinh ao: Hàng ngày phải vớt bỏ thức ăn thừa trong ao đảm bảo môi trường ao nuôi luôn sạch sẽ không gây ra dịch bệnh trong ao.
+ Chống nóng và chống rét cho Ba ba:
Chống nóng: Khi nhiệt độ lên tới 350C Cần có biện pháp chống nóng cho Ba ba bằng cách làm giàn che, trồng cây bóng mát, thả bèo trên mặt nước. Tăng cường thay nước mới, nâng cao độ sâu của ao nuôi.
Chống rét: Mùa đông ở các tỉnh Miền Bắc cần phải có biện pháp chống rét cho Ba ba bằng cách che chắn cho ao để tránh gió đông Bắc, thả bèo tây gần kín mặt ao để giữ độ ấm cho ao.
4. Phát hiện bệnh đối với Ba ba nuôi
Thường xuyên theo dõi nắm chắc hiện trạng Ba ba nuôi trong ao. Khi phát hiện Ba ba bị bệnh phải nuôi riêng cá thể để xác định rõ bệnh tật có biện pháp trị kịp thời và xử lý phòng bệnh cho cả đàn còn lại trong ao nuôi.
5. Thu hoạch
Nếu nuôi tốt cỡ giống ba ba cỡ 80 - 100 gam/con sau một năm nuôi ba ba đạt trung bình 1 - 1,2kg/con.
Thời gian thu hoạch ba ba thường vào tháng 10 tháng 11 dương lịch, thu tỉa dần ba ba sau đó tháo nước bắt toàn bộ ba ba.
Chú ý khi bắt ba ba phải nhẹ nhàng không nhẫm lên lưng ba ba, bắt ba ba không nên nhốt dầy, tốt nhất là mỗi con một túi. Ta áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, quản lý và bảo vệ tốt tỷ lệ sống của ba ba đạt trên 95%.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI LƯƠN, CHẠCH TRONG AO, BỂ
(QTKTN-08)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LƯƠN ĐỒNG
1. Đặc điểm hình thái
Lươn có thân dài, phần trước tròn, phần sau dẹp bên và mỏng. Toàn thân không có vẩy. Đầu hơi dẹp bên, miệng có thể mở rất rộng, xương hàm cứng và chắc. Vây ngực và vây bụng thoái hóa hoàn toàn. Vây lưng, vây hậu môn, vây đuôi nối liền với nhau và tia vây không rõ ràng. Lưng có màu nâu sậm, vàng nâu, bụng có màu vàng nhạt.
2. Phân bố
Lươn là loài phân bố rộng, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là khu vực nhiệt đới. Lươn sống phổ biến trong trong các ao, hồ, sông rạch, ruộng lúa nơi có nhiều mùn bã hữu cơ và sinh vật nhỏ làm thức ăn. Lươn có khả năng chịu đựng khô hạn bằng cách chui rúc vào trong đất ẩm.
3. Tính ăn
Lươn có hàm khoẻ, miệng lớn, ruột ngắn, không cuộn khúc. Khi còn nhỏ thức ăn của lươn là động vật phù du, khi trưởng thành thức ăn là động vật đáy như tôm cá con, ấu trùng côn trùng thuỷ sinh. Lươn có tập tính hoạt động kiếm ăn về đêm, ban ngày ẩn nấp trong hang hoặc chỉ rình mồi ở cửa hang. Khi thiếu thức ăn, lươn có thể ăn lẫn nhau.
4. Đặc điểm hô hấp
- Ở lươn, ngoài mang còn có cơ quan hô hấp phụ là da và khoang hầu. Da lươn thuộc da trơn, có nhiều nhớt và dưới da có rất nhiều mạch máu nhỏ nên rất thuận lợi cho việc trao đổi khí qua da. Thành khoang hầu của lươn mỏng có nhiều mạch máu giúp cho việc trao đổi khí xảy ra ở đây khi lươn đớp khí.
- Khi để lươn trên cạn, da khô, chúng sẽ chết sau 12 - 20 giờ, nhưng nếu giữ đủ độ ẩm cho da lươn sẽ chết sau 27 - 70 giờ. Nếu không được tiếp xúc trực tiếp với không khí lươn sẽ chết sau 4 - 6 giờ mặc dù oxy trong nước đầy đủ.
5. Đặc điểm sinh trưởng
Sinh trưởng của lươn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tốc độ sinh trưởng của lươn chậm so với một số giống loài thuỷ sản khác. Ở môi trường tự nhiên sau một năm lươn có thể đạt trọng lượng 200 - 300 g/con. Nhiệt độ thích hợp nhất cho lươn sinh trưởng từ 25 - 280C. Khi nhiệt độ thấp hơn 180C lươn bỏ ăn và dưới 100C lươn sẽ chui xuống bùn trú đông.
6. Đặc điểm sinh sản
- Lươn thành thục khá sớm khi 1 năm tuổi và lươn có sự chuyển giới tính. Lươn có kích cỡ nhỏ (dưới 25 cm) hoàn toàn là lươn cái, cỡ 25 - 54 cm có cả con đực, con cái và con lưỡng tính, cỡ lớn hơn (trên 54 cm) thì hoàn toàn là lươn đực.
- Khi sinh sản, lươn làm tổ bằng cách đào hang ở cạnh bờ và nhả bọt lên miệng hang để bao bọc trứng. Bọt do lươn nhả ra vừa có tác dụng bảo vệ trứng vừa có tác dụng giữ trứng tập trung trong tổ. Vào mùa sinh sản, sau những trận mưa và lúc trời gần sáng là thời điểm lươn đẻ tập trung. Trước khi đẻ, lươn đực phun bọt vào trong tổ, sau đó lươn cái đẻ trứng và con đực cắp trứng vào tổ.
II. KỸ THUẬT NUÔI
1. Thiết kế hệ thống bể nuôi
- Hệ thống bể nuôi nên xây dựng ở nơi cao ráo, gần nguồn cấp nước chất lượng tốt. Hệ thống nuôi tốt nhất là nuôi trên bể xi măng có lát gạch men, hay lót bạt (kích cỡ trung bình 6m x 3m x 1m), nên thiết kế từ 1 bể trở lên tùy theo quy mô nông hộ, tốt nhất là 4 - 8 bể. Hệ thống nuôi nên che mát hoàn toàn bởi mái che bằng tôn hay bạt. Bể có hệ thống thoát nước đường kính 60 - 90 mm, đáy có độ nghiêng khoảng 5% về phía cống thoát. Ống cấp nước có đường kính 60 mm.
- Giá thể cho lươn trú ẩn có 2 dạng: có thể sử dụng dây nylon bó thành chùm thả xuống bể nuôi từ đầu đến khi thu hoạch, mỗi bể có 5 - 10 chùm dây. Một dạng khác là sử dụng dây nylon giai đoạn lươn nhỏ đến 10 - 20 g/con, rồi dùng giá thể là khung tre, ống nhựa, hay khung dây (3 khung/bể, mỗi khung cách nhau 5 - 10 cm, khoảng cách ống, tre, dây trong khung cách nhau 2 - 5 cm).
2. Chuẩn bị nguồn nước nuôi
- Nước dùng để cấp vào bể nuôi phải đảm bảo: pH: 6,5 - 7,5; Kiềm: 60 - 120 ppm.
- Nếu dùng nước giếng khoan (nước ngầm) thì cần phải xử lý trước khi đưa vào bể nuôi nếu không Lươn dễ bị bệnh, do nước giếng khoan thường có độ kiềm và hàm lượng một số chất sắt, nhôm, kẽm....cao. Trước khi cấp vào hệ thống nuôi cần xử lý ít nhất 24 giờ qua hệ thống lọc bằng giá thể, than hoạt tính…. Cũng có thể dùng EDTA để xử lý nước, liều lượng 2g/m3 nước.
- Nếu sử dụng nước máy để nuôi thì cần bơm vào bể lắng qua đêm, sau đó đưa vào bể nuôi lươn; do nước máy có hàm lượng Chlorin nên khi đưa trực tiếp vào Lươn dễ bị bệnh chết.
- Mức nước trong bể nuôi lươn được điều chỉnh tùy giai đoạn phát triển, và loại giá thể sử dụng; thông thường mức nước được duy trì từ 10 - 40cm.
3. Con giống
- Chọn mua giống ở các cơ sở có uy tín. Nên chọn con giống đồng cỡ khỏe mạnh, không bệnh, không dị hình, không xây sát. Mật độ thả nuôi tùy cỡ, nhưng dao động 60 con/m2. Khi vận chuyển lươn giống phải ngưng cho ăn ít nhất 1 ngày, vận chuyển bằng thùng xốp hở, hoặc túi nylon có ôxy với tỷ lệ 1:1 (1 nước 1 lươn).
- Trước khi thả nên tắm lươn bằng iodine, hoặc thuốc tím pha loãng với nồng độ 2 - 5 ppm trong 5 phút. Cũng có thể dùng nước muối để tắm với liều lượng 50g muối/lít nước, tắm trong khoảng 10 - 15 phút.
- Sau khi thả để lươn ổn định, thích nghi với môi trường mới từ 3 - 5 ngày rồi mới bắt đầu cho ăn.
4. Thức ăn
- Việc lựa chọn loại thức ăn nào tùy theo điều kiện của người nuôi. Có 2 hình thức cho ăn là cho ăn thức ăn viên hoàn toàn và thức ăn chế biến gồm cá tạp xay + thức ăn viên. Ở những nơi không chủ động nguồn cá tạp thì người nuôi nên sử dụng thức ăn viên hoàn toàn. Cỡ viên 1 - 3 mm tùy cỡ miệng lươn, hàm lượng đạm 40 - 50%. Khẩu phần thức ăn viên hàng ngày tùy theo cỡ lươn, nên 1 - 2% khối lượng đàn lươn.
- Ở những vùng nuôi có nguồn thức ăn tươi dồi dào thì bà con có thể sử dụng thức ăn chế biến gồm cá tạp xay + thức ăn viên. Mới đầu cho ăn cá tạp xay, sau đó cho ăn lẫn với thức ăn hỗn hợp đến khi lươn đã quen thì cho ăn hoàn toàn thức ăn hỗn hợp.
Lưu ý: Lươn có tính lựa chọn thức ăn rất cao. Khi đã ăn quen một loại thức ăn nào đó muốn đổi thức ăn khác rất khó. Vì vậy, trong giai đoạn đầu cần phải thuần dưỡng, cho ăn các loại thức ăn dễ kiếm, giá rẻ, tăng trọng nhanh. Lươn sẽ giảm hay bỏ ăn khi thay đổi thức ăn đột ngột nên khi thay đổi thức ăn cần phải trộn thức ăn cũ và mới theo tỷ lệ nhất định rồi mới chuyển dần qua thức ăn mới.
5. Chăm sóc và quản lý
a) Cách cho ăn
- Khi cho lươn ăn phải nắm vững nguyên tắc “4 định” (định chất, định lượng, định thời gian, định vị trí) để điều chỉnh lượng thức ăn một cách hợp lý.
+ Định chất là thức ăn phải luôn tươi sống, tuyệt đối không cho ăn thức ăn cũ ôi thiêu.
+ Định lượng là vừa đủ no, không để thức ăn thừa (lươn rất tham ăn dễ bị bội thực). Trong phạm vi nhiệt độ thích hợp, nhiệt độ cao cho ăn số lượng nhiều hơn, lúc đầu cho ăn khoảng 1 - 2% và khẩu phần tăng dần lên 5 - 8% trọng lượng lươn.
+ Định thời gian tức là từ 15 - 17h chiều, sau khi lươn đã quen có thể cho ăn sớm dần và tập thành cho ăn ban ngày.
+ Định vị là chỗ cho ăn phải cố định, sàn cho ăn bằng gỗ hoặc tre, sàn làm bằng lưới rây hoặc rổ thưa.
- Theo dõi mức ăn của lươn để hạn chế thức ăn thừa, 1 - 2 giờ sau khi cho lươn ăn nên kiểm tra và vớt bỏ phần thức ăn thừa.
b) Quản lý
- Trong quá trình nuôi, lươn có tốc độ tăng trưởng không đều nhau nên tính phân đàn lớn dẫn đến chênh lệch kích cỡ, có thể xảy ra hiện tượng ăn lẫn nhau. Do đó định kỳ sau thời gian nuôi 1 - 1,5 tháng nên phân cỡ lươn ra nuôi riêng để hạn chế lươn hao hụt do tấn công lẫn nhau.
- Giữ nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm: Ao nuôi lươn yêu cầu nước sạch, hàm lượng ô xy trên 2mg/l. Do bể nuôi lươn rất cạn chỉ có 20 - 30 cm mà thức ăn lại giàu đạm nên nước rất dễ bị nhiễm bẩn ảnh hưởng đến tính bắt mồi và sinh trưởng của lươn. Khi nước quá bẩn thì nửa thân trước của lươn thẳng đứng trong nước, đầu nhô lên mặt nước để thở. Khi gặp hiện tượng đó phải nhanh chóng thay nước mới vào. Để phòng tránh nước nhiễm bẩn thì từ 2 - 3 ngày thay nước 1 lần. Lượng nước thay tối đa 70% lượng nước nuôi. Mùa hè nhiệt độ cao nên thay nước hằng ngày và thường xuyên vớt bỏ thức ăn thừa, rác bẩn trong bể nuôi,…
- Giữ nhiệt độ ổn định: Do mức nước sử dụng để nuôi lươn chỉ có 20- 30 cm, nên bể nuôi phải che bằng giàn lưới hoặc thả một ít rong bèo hoặc trồng cây cỏ thủy sinh.
- Giữ lươn không bò trốn: Vào những lúc trời mưa lươn rất hay bò trốn đi nơi khác; nhất là lúc trời mưa liên tục, nước dâng lên, lươn theo đáy, hoặc chỗ cống bị thủng lươn cũng theo đấy bò đi ra ngoài,… Vì vậy, bể nuôi phải được thiết kế đúng theo yêu cầu kỹ thuật, phải thường xuyên kiểm tra phát hiện có những khe hở phải kịp thời sửa chữa.
6. Phòng trị bệnh cho lươn
a) Phòng bệnh
- Lươn là loài thủy sản có sức chịu đựng cao, nhưng do điều kiện bể nuôi có nhiều điểm khác biệt so với môi trường tự nhiên nên quá trình nuôi lươn có thể bị bệnh. Một số nguyên nhân làm lươn bệnh khác như khi vận chuyển lươn bị nhốt với mật độ cao nên dễ bị xây xát, môi trường thay đổi đột ngột kết hợp chế độ chăm sóc chưa hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho ký sinh trùng, nấm bệnh phát triển. Khi lươn bị bệnh việc nuôi thương phẩm mang lại hiệu quả không cao nên Phòng bệnh là việc làm quan trọng.
- Trước khi thả lươn, làm vệ sinh cải tạo bể nuôi theo đúng yêu cầu kỹ thuật và sau đó tiến hành thả nuôi. Trong khi nuôi cần vệ sinh bể, giá thể như hàng ngày dội rửa sạch bể, giá thể. Định kỳ 7 - 10 ngày, dùng thuốc sát khuẩn như thuốc tím, iodine tạt vào nước với liều lượng 0,5 - 1 ppm.
- Định kỳ 2 tháng xổ giun sán cho Lươn 1 lần, sử dụng thuốc xổ giun sán Fugacar 4 viên/kg thức ăn.
b) Trị một số bệnh thường gặp
Trong quá trình nuôi, lươn thường xảy ra một số bệnh như: bệnh sốc môi trường, bệnh Nấm thủy mi, Hội chứng lỡ loét và bệnh nội ngoại ký sinh.
* Bệnh sốc do môi trường
- Nguyên nhân: do vận chuyển hoặc thuần dưỡng với mật độ cao, dịch nhầy lươn tiết ra, nhiệt độ nước tăng, hàm lượng oxy giảm.
Triệu chứng: Lươn bị xáo động trong bể, quấn quýt vào nhau, dịch nhầy tiết vào trong nước, độ nhớt của nước tăng lên, đầu lươn sưng phồng to, lươn chết hàng loạt.
Trị bệnh: Giảm mật độ nuôi bằng việc san thưa, thay nước; giữ mức nước tối đa 0,2m. Khi phát hiện bệnh có thể dùng các sản phẩm chống sốc cho lươn.
* Bệnh nấm thủy mi
- Triệu chứng: Do nấm ký sinh trên mình hay trứng lươn gây ra, thường xảy ra vào mùa xuân - thu, sợi hình bông bám vào lươn để gây nên vết loét.
- Phương pháp phòng trị: Trước khi thả lươn, vệ sinh bể nuôi, sử dụng 100
- 150g vôi /m2 hoà tan để sát trùng bể nếu là bể nuôi lươn thương phẩm. Nếu là lươn giống, có thể tắm lươn vào nước muối và các hóa chất khác như iodine, hoặc thuốc tím pha loãng.
* Bệnh lở loét
- Nguyên nhân thường do ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn tấn công gây nên vết thương. Triệu chứng: Trên mình lươn xuất hiện nhiều vết tròn hay hình bầu dục. Da lươn bị lở loét còn gọi là bệnh đóng dấu. Trường hợp bệnh nặng đuôi lươn bị rụng đi, bơi lội khó khăn, đầu lươn ngóc lên khỏi mặt nước, bệnh này thường xảy ra vào thời điểm thả giống và chuẩn bị thu hoạch.
- Phòng trị: Trước khi nuôi, cần sát trùng bể bằng vôi, vào mùa hay mắc bệnh cần phun thuốc Oxytetra toàn bể. Trộn Oxytetra với liều lượng 1g/kg thức ăn. Có thể trộn kèm Vitamin C để chống sốc, mỗi ngày 1 lần, điều trị mỗi đợt 5-7 ngày.
* Bệnh nội ký sinh
- Nguyên nhân: Do ký sinh trùng đường ruột gây nên.
- Triệu chứng: Tuyến trùng màu trắng, dài khoảng 1cm, đầu bám vào niêm mạc phá hoại mô, hình thành bào nang gây viêm ruột sưng đỏ. Nếu bị ký sinh với khối lượng lớn, lươn yếu, hậu môn sưng đỏ, sẽ chết dần.
- Phòng trị: Có thể sử dụng các loại sản phẩm diệt nội ký sinh của các nhà sản xuất như Vemedim, Bayer, Anova… trộn vào thức ăn, cho lươn ăn liên tục trong 4 - 5 ngày.
* Bệnh ngoại ký sinh
- Triệu chứng: Do đỉa bám vào phần đầu lươn gây ra để phá hoại mô bì hút máu lươn, khiến cho vi trùng xâm nhập gây viêm nhiễm, lươn yếu, chậm chạp kém ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng của lươn.
- Phòng trị: Dùng các loại sản phẩm trị ngoại ký sinh để điều trị.
7. Thu hoạch
Thời gian nuôi từ 9 - 10 tháng lươn đạt được 200 - 250g/con có thể thu hoạch.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI ẾCH TRONG LỒNG, TRÊN AO/BỂ
(QTKTN - 09)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC
1. Phân bố và sinh sống
- Nhóm ếch nhái trên thế giới có đến 2.000 loài. Việt Nam có nguồn lợi ếch hết sức phong phú như: ếch xanh, ếch gai, ếch vạch, ếch cốm, ếch giun, ếch bám đá, ếch leo cây, trong đó, ếch đồng là có giá trị hơn cả.
- Ếch đồng sống ở khắp nơi ao hồ, đồng ruộng, sông ngòi, mương máng, những nơi ẩm ướt và có nguồn nước ngọt. ếch là loại động vật máu lạnh, sống ở 2 môi trường trên cạn và dưới nước. Phổi ếch cấu tạo đơn giản, nên ngoài thở bằng phổi, ếch còn thở bằng da (da ếch có khả năng vận chuyển 51% ôxy và 86% CO). Trên da ếch có rất nhiều mao mạch, ôxy trong không khí hoà tan vào chất nhầy trên da ếch, thấm qua da lọt vào các mao mạch, còn CO2 được thải ra theo con đường ngược lại. nếu da ếch thiếu nước, bị khô ếch sẽ chết. ếch có thể sống tới 15 - 16 năm. Ếch kém chịu rét và nóng, lại không biết đào hang hầm để trú đông, ếch thích những nơi nước béo, có nhiều thức ăn thiên nhiên: Ruồi, muỗi, giun, ốc, trai, hến, các loại ấu trùng côn trùng Mắt ếch lồi to, có mí mắt. Tuy ngồi giương mắt ếch nhưng thực tế lại kém tinh, ếch chỉ nhìn rõ những con vật di động (hoặc màu đỏ, màu xanh da trời) và phản ứng bắt mồi rất nhạy bén. Còn những vật tĩnh, ếch lại phát hiện kém. Da ếch có khả năng thay đổi màu sắc để phù hợp với môi trường sống, cũng là cách nguỵ trang trốn tránh kẻ thù và rình bắt mồi, ếch không ưa đất nước chua mặn, sợ rắn, chuột, sợ kim loại nặng, sợ tàn thuốc lá, thuốc lào và các chất độc khác.
2. Tập tính ăn uống
Ngoài thức ăn tự nhiên nói trên, ếch còn ăn các loại cám gạo, bột ngô, bột ngũ cốc trộn với cá, tôm, tép, lươn, chạch Khi còn nhỏ, chúng rất thích ăn cám gạo (có can xi giúp cho nòng nọc phát triển bộ xương), ốc, cua, cá giã nhỏ và các ấu trùng côn trùng ếch có khả năng nhảy xa, bơi lội giỏi, song thực chất chúng sống khá thụ động, chỉ quanh quẩn gần nơi ở. ếch thường ngồi một chỗ để quan sát những con mồi di động, khi con mồi tiến lại gần, ếch ngóc đầu lên và phóng lưỡi ra như một tia chớp dính lấy con mồi, cuốn ngay vào miệng rồi dồn sức nhắm mắt nuốt chửng con mồi. Nó có thể nuốt được một con cua khá to. Người ta quan sát thấy nó dùng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cua, làm cho cua sợ, rúm cả chân, càng lại, nộp mình cho nó nuốt dễ dàng. Nuốt mồi xong, ếch lại tiếp tục ngồi rình con mồi khác.
3. Sinh trưởng
Nuôi từ cỡ ếch giống 3 - 5 g/con, sau 1 tháng có thể đạt 25 - 30 g/con, nuôi tiếp 3 - 4 tháng thành ếch thương phẩm cỡ 80 - 100 g/con. Sống ngoài tự nhiên ếch 1 tuổi, con cái nặng 60g, con đực nặng 50g.
4. Sinh sản
- Ếch đẻ rộ vào mùa xuân, những đêm mưa rào, chúng gọi nhau ra các đồng lúa, đồng màu để đẻ. Tiếng ếch kêu vang dậy không gian, đó là những tiếng kêu tỏ tình của chúng trong đêm hội giao hoan mừng vũ cốc. To mồm và lắm lời nhất là lũ ếch đực. Còn ếch cái chỉ kêu nhỏ nhẹ và rời rạc.
- Ếch đực kêu to vang vọng là nhờ có hai túi kêu mỏng thông với xoang miệng như hai chiếc loa thùng khuếch đại âm thanh. Những tiếng kêu là sự đấu khẩu giữa các con đực để giành giật con cái, khiến con cái không thể chịu được nữa sẽ hướng theo tiếng gọi mà tìm đến kết đôi. Những con đực yếu thế đành bỏ cuộc, đi tìm đối tượng khác. Bàn tay (chi trước) của ếch đực còn có chai tay tại gốc ngón tay thứ nhất hình thành một u lồi đã hoá sừng màu xanh đen, gọi là chai sinh dục. Chai tay này có sức truyền cảm giới tính, dùng để bám vào ếch cái khi cặp đôi. Nó luồn hai tay vào nách con cái, ôm ghì chặt rồi dùng bàn tay chai tình tứ sờ vào ngực ếch cái. Con cái bị kích thích, đẻ trứng, con đực cũng kịp thời phóng tinh lên trên, để thụ tinh cho trứng. Đó là sự thụ tinh ngoài (giống như họ hàng nhà cá). Trứng gặp tinh trùng thụ tinh, rơi xuống nước và trương to lên dính vào nhau tạo thành màng trứng nổi trên mặt nước. Trứng ếch hình tròn (nhỏ hơn trứng cá chép), có 2 phần trắng đen rõ rệt, một nửa hình cầu màu đen hướng lên trên, gọi là cực động vật, một nửa sau màu trắng nằm phía dưới. Trứng tiếp tục phát triển thành bào thai, sau 7 - 10 ngày trứng nở thành nòng nọc (thở bằng mang như cá). Nòng nọc phát triển 30 - 40 ngày sau, 2 chân sau mọc ra, rồi 2 chân trước, đuôi rụng, mang teo dần rồi xuất hiện phổi, lúc đó nòng nọc biến thành ếch và sống trên cạn. Ếch 1 tuổi (50 - 60 g/con) đã tham gia sinh sản, ếch 2 - 3 tuổi sẽ cho thế hệ con tốt hơn. Mùa ếch đẻ từ tháng 3 - 7 âm lịch, ếch đẻ theo từng cặp 1 đực/1cái, ếch cái đẻ năm thứ nhất từ 2.500 - 3.000 trứng, ếch 3 - 4 tuổi đẻ 4.000 - 5.000 trứng/năm.
II. KỸ THUẬT NUÔI
1. Nuôi ếch thịt
1.1. Địa điểm nuôi ếch
- Vườn hoặc ao có diện tích từ 50m2 trở lên;
- Có nước sạch chủ động;
- Có tường gạch bao quanh;
- Có hang trú ẩn cho ếch;
- Bờ ao, mương trồng cây xanh tạo bóng mát;
- Mặt nước thả bèo tây hoặc rau muống ính 2/3 diện tích ao;
- Trong vườn tạo thêm ánh sáng màu và trồng nhiều hoa.
1.2. Thả giống
- Ếch giống ≥ 20g/con, đảm bảo chất lượng và quen ăn thức ăn chế biến.
- Mật độ thả: 40 - 60 con/m2.
1.3. Cho ăn
- Thức ăn: Ngoài các loại giun đất, giòi, tôm tép, cua và các loại côn trùng khác cho ếch ăn thêm bột ngũ cốc nấu chín để nguội (80%) trộn với cá tạp ruột ốc xay nhỏ (20%);
- Khẩu phần ăn trong ngày bằng 8 - 10% trọng lượng ếch trong ao, cho ăn 2 lần (sáng và chiều) trong ngày;
- Trước khi cho ếch ăn, phải vệ sinh sạch sẽ sàn ăn.
1.4. Chăm sóc quản lý
- Tạo thêm thức ăn cho ếch: Trong khu nuôi ếch thả cua, cá vào nuôi trong ao, mương hoặc đào hố cạnh ao để bỏ phân bắc, cá chết, gà chết ít ngày sẽ sinh giòi bọ, vớt giòi, bọ rửa sạch cho ếch ăn;
- Hằng ngày theo dõi mọi hoạt động của ếch: Mức ăn, tốc độ lớn, tình hình bệnh, chất nước xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra;
- Sau khi thả giống, nuôi 4 - 5 tháng, ếch có thể đạt 80 - 100 g/con.
2. Sản xuất ếch con
2.1. Nuôi ếch bố mẹ để cho đẻ
* Nơi nuôi vỗ
- Điều kiện ao, vườn như ao nuôi ếch thịt;
- Nơi có điều kiện thì nuôi riêng đực - cái 1 tháng, trước khi cho đẻ.
- Phân biệt đực - cái:
- Ếch đực: Có 2 màng kêu (2 chấm đen) ở hàm dưới, hai bên hầu, gọi là túi âm thanh. Bàn chân trước nháp hơn, ngón chân trước có mấu thịt hoá sừng (chai sinh dục), da ếch đực màu xám, không trơn bóng như ếch cái, cùng tuổi, ếch đực nhỏ hơn ếch cái, ếch đực càng già, màng kêu càng to, tiếng kêu càng dõng dạc vang xa;
- Ếch cái: Không có đặc điểm như ếch đực, đến mùa sinh sản thì ếch cái bụng to, mềm hơn ếch đực.
* Mật độ nuôi vỗ:
- Ếch đực: 3 - 5 con/m2, ếch cái 3 - 4 con/m2;
- Khi cho đẻ: Mật độ: 1 - 5 cặp/m2 mặt nước.
* Chế độ nuôi vỗ:
- Tăng tỷ lệ đạm động vật trong khẩu phần thức ăn, ngoài giun, giòi, cua, ốc, trong thức ăn chế biến có 30% thịt cá và 70% bột ngũ cốc;
- Quản lý như nuôi ếch thịt.
2.2. Cho ếch đẻ
- Đầu tháng 3 âm lịch, khi thấy bụng ếch cái to mềm và có tiếng kêu thưa thớt của ếch đực, là báo hiệu 3 - 4 ngày sau ếch sẵn sàng đi đẻ;
- Nếu nuôi riêng đực - cái thì tối hôm đó, phải mở cửa để ếch đực sang với ếch cái.
2.3. Ương trứng ếch
* Ương tại ao: ếch đẻ đêm thì sáng hôm sau chuyển hết ếch bố mẹ, để nguyên các ổ trứng trong ao, ương cho nở tự nhiên; tuỳ theo nhiệt độ, khoảng 24 giờ sau trứng nở thành nòng nọc; gây phù du động vật cho nòng nọc, như gây màu cho ao ương cá bột; sau khi nở 3 - 4 ngày, cho nòng nọc ăn thêm bột mỳ, bột gạo từ : 200 - 300 g/1 vạn con/ngày; mật độ ương khoảng 2000 trứng/m2 mặt nước; tỷ lệ nở bình quân 50%; sau 15 ngày có thể san thưa nòng nọc, đem nuôi ở ao, bể khác.
* Ương trong giai, bể: Có lợi là tập trung trứng về một chỗ, tiện quản lý chăm sóc nhưng phải đảm bảo nước sạch, đủ ôxy và an toàn.
* Ương trong ô xếp gạch, lót nilon: Thay nước ngày 1 - 2 lần hoặc có máy sục khí. Mật độ 1 - 2 vạn trứng/m2.
Cách vớt trứng: ếch đẻ đêm, thì sáng hôm sau đem xô, chậu đi vớt ngay. Dùng đĩa, chậu nhỏ vớt nguyên cả màng trứng rồi đổ nhẹ vào chậu to, xô (có chứa vài lít nước sạch). Khi trứng đã kín mặt chậu, xô phải chuyển về bể, giai, ô rồi đi vớt mẻ khác.
Trứng ếch ương ở nhiệt độ 22 - 26oC chỉ sau 22 giờ sẽ nở ra nòng nọc. Trong 2 - 3 ngày đầu nòng nọc có khả năng tự dưỡng nhờ bọc noãn hoàng dự trữ ở dưới bụng. Khi noãn hoàng tiêu hết, nòng nọc mới tự đi kiếm ăn. Mật độ nòng nọc: 1.500- 2.000con/m2.
Cho nòng nọc ăn: Sau khi nở 3 - 4 ngày, vớt phù du động vật từ ao về cho ăn hoặc cho ăn bằng lòng đỏ trứng (4 quả/1 vạn nòng nọc/2 bữa sáng, chiều) bóp nhuyễn, rắc đều quanh bể. Trung bình từ nòng nọc lên ếch giống đạt tỷ lệ sống 50%.
San thưa: Sau 8 ngày nuôi ở bể, san thưa với mật độ 500 - 1.000 con/m2. Thức ăn bổ sung gồm: 20 - 30% đạm động vật trộn với 70 - 80% bột ngũ cốc. Khẩu phần ăn/ngày: 0,5 - 1 kg/1 vạn con. Tuỳ theo nhiệt độ, khoảng 21 - 25 ngày, nòng nọc biến thái thành ếch con.
2.4. Nuôi ếch giống
* Mật độ: Thả 50 - 100 con/m2 (cỡ 2/5 g/con).
* Thức ăn: 30% tôm, tép, cá xay nhỏ trộn với 70% mì sợi, bún khô ngâm nước, cắt đoạn hoặc cơm nguội; ngày cho ếch ăn 2 lần sáng và chiều; khẩu phần ăn trong ngày bằng 8 - 10% trọng lượng ếch có trong ao, vườn (khoảng 1 kg thức ăn/1000 con/ngày); khoảng 50 ngày tuổi, ếch con đạt cỡ ếch giống (5 - 10g/con); chuyển đi nuôi thành ếch thịt.
3. Thu hoạch và vận chuyển
3.1. Thu hoạch
- Thu nòng nọc bằng lưới cá hương;
- Thu ếch con bằng lưới nilon mắt nhỏ;
- Thu ếch thịt bằng lưới then 2 hoặc 3;
- Dụng cụ thu ếch phải trơn, nhẵn;
- Thời gian thu vào sáng sớm hay chiều mát.
3.2. Vận chuyển
- Chọn ngày trời mát, nhiệt độ không khi dưới 30 o C;
- Nòng nọc vận chuyển bằng thùng, xô, chậu có nước sạch; mật độ 80 - 100 con/lít; bằng túi PE có bơm ôxy: 600 - 800 con/lít;
- Ếch con vận chuyển bằng sọt, rổ tre, lồng (có lót nilon) hoặc thùng, chậu, túi vải trong có 1 ít rong, bèo;
- Ếch thịt vận chuyển dụng cụ lớn hơn, thiết kế nhiều tầng, không chồng đè lên nhau, thoáng và giữ được độ ẩm bão hoà.
4. Phòng và trị bệnh
4.1. Phòng bệnh
- Vệ sinh, tẩy trùng ao, vườn trước khi nuôi;
- Đảm bảo nguồn nước sạch và giữ được vệ sinh khu nuôi ếch;
- Kiểm tra ếch giống khi mua về, có thể tắm nước muối ăn 3%;
- Đảm bảo số lượng và chất lượng thức ăn trong từng giai đoạn phát triển của nòng nọc và ếch;
- Không để xảy ra dịch bệnh.
4.2. Một số bệnh trên ếch
Bệnh lở loét đỏ chân (đốm đỏ đùi): Do vi khuẩn Aeromonas hydrophila phát triển khi môi trường nuôi bẩn và khi ếch bị ѕhock nên ếch giảm ăn, di chuyển chậm, có những nốt đỏ trên thân, chân bị sưng và dấυ hiệu rõ nhất là gốc đùi có tụ huyết. Gіải phẩu nội tạng, thấy xuất huyết trong ổ bụng.
Khi bệnh mới phát sẽ có tác dụng tốt. Dùng kháng sinh 5 - 7 ngày. Norfloxaxine 5g/kg thức ăn, hoặc Oxytetracyclinе 3 - 5g/kg thức ăn. Ngâm ếch trong dung dịch Iodine 5 - 10 ml/1m3 nước hay dùng thuốc Sunfat đồng phun xuống với liều lượng 1,5g/m3.
Giữ nước sạсh và thường xuyên thay nước. Khi phát hiện ếch bị bệnh phải tách những con bệnh ra khỏi đàn để tránh lây lan.
Bệnh mù mắt, cổ quẹo: Mắt bị νiêm sưng. Mắt đục và mù cả haі mắt. Biến dạng cột sống và cổ quẹo. ếch thường xuyên quay cuồng và chết. Nguyên nhân chưа rõ, nhưng có tàі liệu cho là do vi khuẩn Pѕеudomonas sp. Loại bỏ những con có triệu chứng bệnh. Khử trùng bể bằng Iodine liềυ lượng 5 - 10ml m3 nước bể.
Βệnh giun, sán: Ếch thường bị bệnh sán lá, sán sơ mít và giun ký sinh. Τrộn các loại thuốc tẩy giun sán lẫn với thức ăn hoặc có thể dùng peperracin νới tỷ lệ 0,1% so với thức ăn. Phải tẩy vài lần mới hết được giun sán.
Bệnh trùng bánh xe: Bệnh do ký sinh trùng Trichodina ký sinh trên da ếch ở giai đoạn nòng nọc khi trời nắng nóng, có gió đông. Khi đó, da ếch tiết ra nhiều chất nhờn tạo nên những điểm màu trắng bạc; ếch sẽ bỏ ăn và chết hàng loạt.
Bệnh này được điều trị bằng cách dùng dung dịch sunfat đồng liều lượng 0,5-0,7g/m3 phun toàn bể nuôi sau 6 giờ thì thay nước; tắm cho ếch với liều lượng 1-2g/m3 trong vòng 10-15 phút, hay tắm trong nước muối 2-3% trong vòng 10-15 phút.
Bệnh do nấm: Tác nhân gây bệnh là nấm Achya sp với triệu chứng toàn thân hay ở bẹn, nách ếch có những búi nấm trắng có thể thấy bằng mắt thường. Bệnh này phòng bằng cách quản lý môi trường nuôi tốt. Khi ếch bệnh có thể trị bằng cách tắm ếch với dung dịch Formalin nồng độ 20 - 25 ml/m3.
Bệnh mủ gan: Bệnh do vi khuẩn Edwardsella gây ra (thường xảy ra trên cá tra) với triệu chứng có những đốm trắng li ti trên gan ếch khi giải phẫu. Ếch bệnh thường bỏ ăn, ốm, ít hoạt động.
Bệnh này có thể trị bằng cách trộn kháng sinh Enrofloxacin với các loại sản phẩm giải độc gan (sorbitol) có bán trên thị trường theo hướng dẫn của nhà sản xuất./.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI GHÉP CÁC LOÀI CÁ TRONG AO/BỂ
(QTKTN - 10)
I. ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁC LOÀI CÁ
1. Đặc điểm sinh học cá Trắm cỏ
1.1. Phân bố
Phân bố trên thế giới: Phân bố tự nhiên ở Trung quốc, tập trung nhiều ở vùng Hoa nam. Ngày nay, cá Trắm Cỏ được di nhập đến hầu hết các thuỷ vực trên thế giới (Smith và Charles, 1983).
Phân bố ở Việt nam: Cá phân bố ở sông Hồng; sông Kỳ cùng (Lạng sơn) thuộc hệ thống sông Tây giang Trung quốc.
Năm 1958 đã nhập cá Trắm cỏ từ Trung quốc về Việt Nam nuôi và năm 1964 cho sinh sản nhân tạo thành công.
Đàn cá hiện nay nhập từ Quảng Châu, Trung Quốc về Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1 vào tháng 6 năm 2001. Số lượng nhập là 1000 cá hương cỡ 1g/con, đánh dấu CWT ở đuôi.
1.2. Đặc điểm hình thái
Cá có thân dài hơi tròn, vẩy lớn, mắt to. Toàn thân có màu trắng, lưng có màu hơi xanh cỏ nhạt và phớt vàng.
1.3. Tập tính sống
Cá Trắm cỏ là loài cá có khả năng thích ứng rộng với điều kiện môi trường, sống được trong môi trường nước tĩnh, nước chảy, sinh trưởng và phát triển bình thường trong môi trường có nồng độ muối từ 0- 8 o / oo  . Thích ứng với nhiệt độ từ 13-32 o C nhưng nhiệt độ tối ưu là 22-28 o C, khoảng pH thích hợp từ 5-6; ngưỡng ôxy thấp từ 0,5-1mg/l .
Cá trắm cỏ thích sống ở tầng giữa và tầng dưới, nơi gần bờ có nhiều cỏ nước, bơi lội nhanh nhẹn.
1.4. Tính ăn và thức ăn
Giai đoạn còn nhỏ, cá ăn thức ăn động - thực vật phù du, luân trùng. Khi đạt 2,5 - 3 cm trở lên, cá ăn được bèo tấm, hoặc rong, rau thái nhỏ. Khi cá lớn thức ăn thích hợp là thực vật lớn, cỏ, rong, bèo (vì vậy người ta gọi là trắm cỏ). Mức tiêu thự thức ăn là rau, cỏ của cá lớn, khoảng 22,1 - 27,8 % trọng lượng thân cá/ ngày (trung bình cứ 40 kg thực vật rau cỏ sẽ cho tăng trọng 1kg cá). Ngoài ra, chúng còn ăn mùn bã hữu cơ, phân hữu cơ, thức ăn chế biến và thức ăn công nghiệp.
1.5. Sinh trưởng
Trong tự nhiên cá trắm cỏ tăng trưởng về chiều dài nhanh. Cá 1 tuổi có chiều dài 20 -30 cm, đạt trọng lượng 1 - 1,2 kg.
Cá 2 tuổi có chiều dài 23,3 - 66,5 cm, đạt trọng lượng 1,5 - 3,5 kg.
Cá 3 tuổi có chiều dài 74 - 90 cm, đạt trọng lượng 6,6- 10,5 kg.
Trong điều kiện nuôi tốc độ tăng trưởng phụ thuộc vào thức ăn môi trường. ở giai đoạn cá con từ khi hết noãn hoàn cá bắt đầu ăn thức ăn ngoài. Sau 6 - 7 ngày kích thước đạt 10 - 12 mm, đến giai đoạn kết thúc giai đoạn cá hương (2 - 3 tuần) đạt trọng lượng 1,4- 2,4g. Sau khi nuôi 90 - 120 ngày đạt kích thước 12 - 15 cm.
Sau khi nuôi 1 năm đạt khối lượng 1kg
Sau khi nuôi 2 năm đạt khối lượng 1,7 - 2 kg
Sau khi nuôi 3 năm đạt khối lượng 2,5 - 3 kg
1.6. Sinh sản
- Tuổi thành thực của cá Trắm cỏ từ 2 tuổi trở lên, mùa vụ sinh sản từ tháng 2 - 10, có thể tái phát dục và đẻ nhiều lần trong năm. Dùng các kích dịch tố và chất kích thích sinh sản như HCG, LH-RHa, não thuỳ cá để cho cá đẻ nhân tạo.
- Trắm cỏ đang là loài cá nuôi phổ biến và có hiệu quả kinh tế trong nuôi ao và lồng nhiều tỉnh miền Bắc.
2. Đặc điểm sinh học của cá chép
2.1. Phân loại và hình thái
Cá chép phân bố rộng, xuất hiện ở khắp các nước trên thế giới.
Cá Chép sống chủ yếu trong nước ngọt, cũng sống được ở nước lợ có nồng độ muối thấp.
Cá chép có nhiều loài, ở Việt Nam đã phát hiện được 7 loại hình như cá chép bạc, chép trần, chép kính, chép hồng, chép đỏ, chép lưng gù…, ở nhiều nước còn có dạng cá chép vảy gắn, chép vảy nhỏ, chép Vân Nam một đôi dâu, chép bướu, chép kola có râu là cá nốt lồi… Mầu sắc cá chép cũng đa dạng: Mầu bạc, hồng, cam, đỏ, nâu, tím, đen, đốm, mầu trung gian… Hiện nay, ở nước ta đã lai tạo được một loại hình cá chép lai có thân cao, có sức sống và tăng trọng tốt (Chép V1, chép lai ba máu).
2.2. Tập tính sống
Cá chép thuộc loài rộng nhiệt
Tuy nhiên nhiệt độ thích hợp cho cá chép từ 20 - 28°C
Nhiệt độ dưới 12°C cá chậm lớn, ăn ít và dưới 5°C cá ngừng bắt mồi.
Độ pH thích hợp cho cá sinh trưởng và phát triển là 7 - 8, nhưng cá cũng có thể sống được trong điều kiện pH từ 6 - 8,5.
Cá sống ở tầng đáy, cá có thể chịu đựng được môi trường nước phèn (PH >5), hoặc vùng nước lợ nhẹ, độ mặn 7% trở lên. cá tiêu thụ ôxy và ngưỡng ôxy cao nên không chịu được môi trường thiếu ôxy, nơi nước ao tù đọng, nhưng thích hợp với nuôi trong bè. Có thể nuôi ghép với nhiều loại cá khác.
2.3. Sự sinh trưởng, phát triển và tính ăn của cá Chép
Cá sau khi nở 3 - 4 ngày, cá dài 6 - 7,2 mm
Bóng hơi chứa đầy khí, cá phân bố ở lớp nước mặt là chính.
Cá bắt đầu ăn thức ăn bên ngoài. Động vật phù du như luân trùng (Rotifera), giáp xác râu ngành (Cladocera), cá cũng ăn được các loại thức ăn khác như: bột đậu nành, bột huyết, lòng đỏ trứng nghiền nát, mịn...
Sau khi nở 4 - 6 ngày, cá dài 7,2 - 7,5 mm, ăn sinh vật phù là chính.
Sau khi nở 8 - 10 ngày, cá dài 9,6 - 10,5mm, cá phân bố ở tầng đáy nhiều, cá ăn thức ăn lắng ở đáy, sinh vật phù du, ấu trùng côn trùng...
Sau khi nở 15 - 20 ngày, cá dài 14,3 - 19 mm, cấu tạo cơ thể cá bắt đầu hoàn chỉnh, cá bắt đầu có vẩy và râu, thức ăn chủ yếu là động vật đáy cở nhỏ.
Sau khi nở 20 - 28 ngày, cá dài 19 - 28mm, vây đầy đủ, sống ở đáy, ăn sinh vật đáy, mùn bã hữu cơ và một số sinh vật phù du.
Khi trưởng thành cá chép ăn chủ yếu sinh vật đáy như nhuyễn thể, giun, ấu trùng côn trùng, mùn bã hữu cơ, mầm non thực vật... Cá cũng ăn được nhiều loại thức ăn do người cung cấp như: bột ngũ cốc các loại, bột cá, bột tôm, rau, bèo, phân động vật, đồ thừa nhà bếp, phụ phẩm lò mổ...
Cá chép nuôi trong ao có thể đạt trọng lượng như sau
+ 1 năm: 0,5 - 0,8 kg
+ 2 năm:: 0.8 - 1,2 kg
+ 3 năm: 1,2 - 1,8 kg
Đồng bằng Sông Cửu Long cá chép nuôi ruộng lúa vào mùa mưa sau 5 - 7 tháng có thể đạt trọng lượng 0,5 - 0,8 kg/con, có con nặng hơn 1 kg.
2.4. Sinh sản
Cá chép nuôi ở nước ta thành thục sinh dục sau 1 năm
Cá đẻ tự nhiên trong môi trường nếu đủ các điều kiện sau
+ Có cá đực và cá cái thành thục
+ Có cây cỏ thủy sinh hay giá thể làm tổ
+ Có điều kiện môi trường nước thích hợp
Cá chép đẻ nhiều lần trong năm. Mùa sinh sản tập trung vào các tháng đầu năm và giữa mùa mưa với nhiệt độ từ 25 - 29°C.
Trong sinh sản nhân tạo cá chép sinh sản được quanh năm Trứng cá chép là loại trứng dính, cần giá thể trong nước. Sức sinh sản dao động từ 120.000 - 140.000 trứng/kg cá cái Số lượng trứng phụ thuộc vào giá thể trong nước.
3. Đặc điểm sinh học cá mè trắng
3.1. Phân bố
ở Việt Nam ta thấy cá mè trắng phân bố tự nhiên trong môi trường nước ngọt ở các con sông lớn là đối tượng điển hình của đồng bằng Bắc Bộ từ Nghề An ra phía Bắc. ở trên Thế giới có một số ý kiến cho rằng cá này phân bố ở vùng sông Nam bộ, ở đảo hải nam Trung Quốc.
3.2. Hình thái
Cơ thể cân đối, hai bên hông màu trắng bạc, lưng màu xanh xẩm, toàn thân phủ một lớp vảy trắng bạc
3.3. Môi trường sống
Trong thủy vực tự nhiên cá phân bố chủ yếu ở tầng mặt và tầng giữa, hoạt động nhanh nhẹn, hay nhảy cao khỏi mặt nước khi có động. Cá thích sống trong môi trường nước thoáng, rộng, nơi sâu, hàm lượng oxy cao, nhiệt độ thích hợp cho cá là 22 - 25    o C, pH dao động từ 7 - 8.
3.4. Sinh trưởng
Cá lớn nhanh. Sau khi trứng nở thành cá con, sau 3 ngày tuổi, cá bắt đầu ăn thức ăn bên ngoài, lúc này cá có chiều dài 7 - 8mm.
Khi ương cá bột ở ao đất, tăng trọng bình quân 0,01 -0,02 g/ngày. Từ cá hương ương thành cá giống, cá tăng trọng bình quân 4,19 g/ngày.
Thời kỳ nuôi cá thương phẩm, ở miền Bắc Việt Nam sau 1 năm đạt 0,5 -0,7 kg, 2 năm: 1,5 - 1,8kg, 3 năm: 4,6kg, trong trường hợp cá biệt có con nặng tới 9 - 10 kg .
Đồng Bằng Sông Cửu Long, trong điều kiện những ao rộng hay ở ruộng lúa ngập nước sâu vào mùa mưa cá lớn rất nhanh, sau một năm đạt 0,5 -1 kg/con.
3.5. Tính ăn và thức ăn
Là loài cá bắt mồi thụ động, chúng ăn lọc, cơ quan lọc giữ thức ăn là lược mang, thức ăn của cá mè trắng là thực vật phù du và mùn bã hữu cơ, ruột bé và không có dạ dày, chúng có tập tính kết đàn, kiếm ăn từng đàn.
Cá bột sau khi nở 3 ngày có chiều dài 7 - 8 mm bắt đầu ăn thức ăn bên ngoài. Thức ăn thích hợp cho cá lúc này là động vật phù du kích thước nhỏ hợp cở miệng cá.
Sau 4 - 5 ngày, ngoài những thức ăn là động vật phù du, cá còn ăn thêm tảo phù du.
Sau 6 - 8 ngày cá dài 18 -23 mm, cá ăn tảo nhiều hơn, cá dài 30mm trở lên ăn thức ăn như cá trưởng thành.
Khi trưởng thành cá ăn thực vật phù du là chính, ngoài ra còn ăn thêm động vật phù du và chất hữu cơ lơ lửng.
Trong ao nuôi, ngoài các loại thức ăn kể trên (thức ăn được sản xuất bởi bón phân vô cơ, hữu cơ,..) cá cũng được cho ăn thêm thức ăn khác như: cám mịn, bột hay sửa đậu nành...
3.6. Đặc điểm sinh sản
- Tuổi và kích thước thành thục. Ngoài tự nhiên tuổi thành thục sinh dục khi cá 3 tuổi, một số ít 2 tuổi, cá đực thành thục sớm hơn cá cái, kích thước thành thục sinh dục khi cá đạt 2 - 3kg trung bình là 2,5kg, cá thành thục trong điều kiện tự nhiên kích thước nhỏ nhất là 750g đã thành thục. Trong điều kiện ao nuôi cá thành thục sinh dục lúc 2 tuổi đạt khối lượng 1kg.
- Tập tính sinh sản cá mè trắng: Là loài cá di cư đi đẻ, là loài đẻ trướng bán trôi nổi, đẻ một lần trong năm. Trong sinh sản nhân tạo ta có thể cho cá đẻ nhiều lần trong năm bằng phường pháp nuôi vỗ, tiêm kích dục tố người ta có thể cho đẻ 2 - 3 lần/năm.
- Mùa vụ sinh sản: Ngoài tự nhiên mùa vụ sinh sản của cá mè từ tháng 4 - 6 có thể tới tháng 7. Trong điều kiện nuôi và cho sinh sản nhân tạo mùa vụ sinh sản sớm hơn từ tháng 4 - 5 có thể tháng 6.
- Sức sinh sản: 2000 - 3000 trứng/kg cá cái.
4. Đặc điểm sinh học của cá rô hu (cá trôi ấn độ)
4.1. Phân bố
Phân bố tự nhiên ở thuỷ vực nước ngọt ở Ân Độ được nhập cho rất nhiều quốc gia. Cá rô hu được nhập vào Việt Nam qua ba đợt.
Đợt 1: Tháng 8- 12 năm 1992 nhập cá giống với kích thước 8 - 10 cm.
Đợt 2: Tháng 10 năm 1994 nhập 1000 con cá bố mẹ.
Đợt 3: Tháng 2 năm 1996 nhập 20 con cá bố mẹ.
Hiện nay đã được thuần hoá và đã nuôi ở các vùng nước ngọt.
4.2. Hình thái
Thân hình cân đối, dẹp về phía sau. Toàn thân phủ một lớp vảy tròn to Vừa phải và đều đặn, Lưng màu xanh thẫm, hông và bụng trắng bạc. Phần trên đầu có màu xám, bụng trắng. Môi và mõm trắng. Viền mắt đỏ, các vây xám nhạt. Mùa phát dục trên mỗi vẩy thường có một đốm đỏ. Các vây ngực, vây bụng, vây hậu môn và vây đuôi có màu hồng, vây lưng chỉ phớt hồng.
4.3. Môi trường sống
Là loài chịu nhiệt kém, khi nhiệt độ hạ xuống 7 - 80c đã chết, nhiệt độ chịu đựng của cá là 12 - 400C, thích hợp nhất là từ 20 - 30 0C, hàm lượng ôxy hoà tan = 0,3mg/l trở lên, độ mặn 4%0. Cá sống ở tầng giữa và tầng đáy.
4.4. Đặc điểm dinh dưỡng
Giai đoạn nhỏ cá ăn động vật phù du cỡ nhỏ như động vật nguyên sinh, trùng bánh xe, tảo đơn bào, giáp xác chân chèo, bọ kiếm, kể cả ấu trùng côn trùng. Cá còn có thể ăn các loại thức ăn nhân tạo như cám, khô dầu, bột cá... Giai đoạn trưởng thành cá ăn mùn bã hữu cơ, nhất là mùn bã hữu cơ thực vật. Trong ao nuôi thương phẩm cá còn ăn cám gạo, hạt cốc cũng như các loại bèo dâu, bèo tấm.
4.5. Sinh trưởng
Là loài cá có tốc độ tăng trưởng tương đối nhanh. Sau 3 ngày tuổi đạt chiều dài 2 -3mm, đến 20 - 30 ngày tuổi đạt 2 - 3 cm , sau 50-70 ngày tuổi đạt 5- 6 cm và sau khi nuôi 1 năm có thể đạt 0,5 - 1kg/ con. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng phụ thuộc vào điều kiện chăm sọc và môi trường ao nuôi.
4.6. Sinh sản
- Kích thước và tuổi thành thực: Trong thực tế cá rô hu thành thục sinh dục ở cuối 2 tuổi và đầu 3 tuổi. Cá đực thành thục sớm hơn cá cái.
- Tập tính sinh sản: Là loài di cư đi đẻ, đẻ 1 lần trong năm, đẻ trứng bán trôi nổi.
- Mùa sinh sản: Từ tháng 4 đến tháng 8, tập trung nhất từ tháng 6 đến tháng 7. Trong quá trình nuôi mùa vụ sinh sản sớm hơn trong tự nhiên từ tháng 3 đến tháng 5 rộ nhất là tháng 4.
II. KỸ THUẬT NUÔI GHÉP CÁC LOÀI THỦY SẢN
1. Điều kiện ao nuôi cá
- Ao nuôi cá có diện tích từ 100m2 trở lên, độ sâu tốt nhất từ 1-1,5m và có lớp bùn đáy dày từ 15-25cm. Mặt ao thoáng, bờ ao không bị dò rỉ, cao hơn mực nước từ 0,4-0,5m có cống cấp và thoát nước thuận tiện, gần nguồn nước sạch, có đăng cống chắc chắn để giữ nước và phòng cá đi.
- Đối với các hộ chưa có ao, muốn đào ao nuôi cá thì trước khi đào ao phải chọn vị trí thật tốt, đảm bảo chất đất không bị chua, gần nguồn nước sạch, không có mạch nước ngầm độc hại gây chết cá, ao nên đào hình chữ nhật, diện tích từ 100-1000 m2 ao nên gần nhà để dễ chăm sóc và quản lý, gần đường giao thông để dễ vận và bán cá khi thu hoạch.
2. Chuẩn bị ao nuôi
- Tát hoặc tháo cạn, tu sửa bờ, đăng cống, vét bùn nếu lượng bùn quá nhiều.
- Bón vôi khắp đáy ao để diệt tạp và diệt mầm bệnh bằng cách rải đều từ 7-10kg vôi/100m2 đáy ao.
- Sau bón vôi 3 ngày, bón lót bằng cách rải đều khắp đáy ao từ 20-30kg phân chuồng và 50kg lá xanh cho 100m2 ao, lá xanh được băm nhỏ rải đều khắp đáy ao, vùi vào bùn hoặc bó thành từng bó nhỏ từ 5-7kg dìm ở góc ao.
- Lấy nước ao khoảng 30-40cm ngâm 5-7 ngày, vớt hết rác phân xanh, lấy nước tiếp vào ao khoảng 1m, cần lọc nước vào ao bằng đăng hoặc lưới đề phòng cá dữ, cá tạp xâm nhập.
3. Thả cá giống
- Loài cá thả: trắm cỏ, trôi ấn độ, mè trắng và chép.
- Chọn cá giống khỏe mạnh, không xây xát, không dị hình, đồng đều về kích thước, không có bệnh.
- Mật độ thả: từ 3 con/m2 ao.
- Thời gian thả: có 2 thời kỳ thả giống vụ xuân từ tháng 2-3, vụ thu từ tháng 8-9 hàng năm.
- Trước khi thả cá cần ngâm túi cá xuống ao khoảng 15 phút cho cá làm quen với môi trường nước trong ao, thường thả cá vào lúc trời mát và ngồi đầu hướng gió để thả.
4. Quản lý, chăm sóc
a) Chăm sóc
- Cho ăn theo 4 tiêu chuẩn quy định:
Định lượng:
Mục đích không để thiếu thức ăn làm cá chậm lớn và cũng không để thừa thức ăn gây lãng phí, ô nhiễm môi trường nước ao.
Định chất:
Phối hợp các thành phần thức ăn Đạm - Lân - Ka li (NPK), thức ăn thô và thức ăn tinh bột.
Định thời gian:
Để cá dễ tìm mồi, tìm nhanh hơn. ăn được hết thức ăn hơn
Cho cá ăn ngày 2 lần
- Sáng 7h - 7h30’
- Chiều 16h30’ - 17h
Định địa điểm:
Để cá dễ tìm mồi, tìm nhanh hơn, ăn được hết thức ăn hơn
Chú ý: Khi trời đang mưa to không nên cho cá ăn, sử dụng thức ăn, phân bón trong ao nuôi cá hợp lý sẽ mạng lại hiệu quả cao. Thức ăn xanh gồm: các loại cỏ, rong, bèo tấm, bèo dâu, lá chuối, lá sắn ...nên cho cá ăn hàng ngày. Sau khi cá ăn cần vớt các cọng cỏ, cây. Cho cá ăn thêm cám gạo, cám ngô, các loại bột sắn, bột mì, bột đậu tương; đối với thức ăn tinh 2 tháng đầu cứ 100 con cá cho ăn khoảng 0,3-05 kg, các tháng sau tăng dần theo sự lớn lên của cá bằng cách theo dõi hàng ngày. Hàng tuần cần bón từ 10-15kg phân chuồng cho 100 m2 ao.
b) quản lý ao
- Theo dõi thường xuyên bờ ao, cống thoát nước, xem mực nước ao vào các buổi sáng.
- Vào sáng sớm theo dõi xem cá có bị nổi đầu không, cá có nổi đầu kéo dài không. Nếu có, tạm dừng cho ăn và thêm nước vào ao.
5. Phòng, trị bệnh cá
Một số bệnh thường gặp ở cá
5.1. Bệnh trùng quả dưa
- Tác nhân gây bệnh: Trùng quả dưa.
- Dấu hiệu bệnh lý chính: Trên thân cá xuất hiện các đốm trắng, kích thước có thể lên đến 1mm và có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
- Mùa xuất hiện bệnh: ở miền Bắc thường xuất hiện vào mùa xuân.
- Phòng bệnh: Tuân theo quy trình phòng bệnh tổng hợp.
- Trị bệnh rất khó chữa.
Dùng fomaline để tắm với liều lượng 20 đến 25 ml trên 100 lít nước trong 20 đến 30 phút. Hoặc dùng để phun xuống ao 2 lần trong một tuần lúc trời mát với liều lượng 20 đến 25 ml/1m3.
5.2. Bệnh thích bào tử trùng
- Tác nhân gây bệnh: Bào tử sợi.
- Dấu hiệu bệnh lý chính: Nếu bị bệnh nặng có thể thấy bao nang bằng hạt tấm, hạt đậu xanh màu trắng đục bám trên mang, thân cá, nắp mang bị kênh không đóng lại được. bệnh thường xuất hiện trên cá chép.
- Mùa xuất hiện bệnh: Thường xuất hiện vào mùa hè khi nhiệt độ nước khoảng 30- 32 0 C.
- Phòng bệnh: Theo quy trình phòng bệnh tổng hợp .
- Trị bệnh: Rất khó chữa, khi cá trong ao bị bệnh cần loại bỏ đàn cá. Để bảo đảm cho những vụ sau cần tiêu diệt mầm bệnh bằng cách tháo cạn ao, phơi đáy trên một tuần và bón vôi nhiều hơn bình thường, từ 15 đến 20 kg trên 100m2 đáy ao.
5.3. Trùng bánh xe
- Tác nhân gây bệnh: trùng bánh xe
- Dấu hiệu bệnh lý chính: Khi cá bị bệnh thường nổi thành từng đàn trên mặt nước, bơi lội không có định hướng. Đối với cá bị bệnh nặng. thân cá có nhiều nhớt màu trắng đục, mang bạc trắng, bệnh này gây thiệt hại lớn cho cá hương và cá giống.
- Mùa xuất hiện bệnh Bệnh: Bệnh thường xuất hiện vào cuối mùa xuân đầu mùa hè và vào mùa thu.
- Phòng bệnh: áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp.
- Trị bệnh: Tắm cá bằng nước muối với liều lượng từ 2 - 3 lạng muối trên 10 lít nước trong 5 - 10 phút.
Dùng sun phát đồng (CuSO4) phun xuông ao với liều lượng 50 gam trên 100 khối nước.
5.4. Bệnh trùng mỏ neo
- Tác nhân gây bệnh: trùng mỏ neo.
- Dấu hiệu bệnh ký: Cá bơi lội không bình thường, trên thân xuất hiện các chấm đỏ nhỏ, nhìn kỹ thấy phần đầu của trùng cắm vào cơ thể cá và đuôi của trùng lộ ra ngoài. Cá mè là một trong những loài dễ bị bệnh trùng mỏ neo.
- Mùa xuất hiện bệnh: Bệnh thường xuất hiện vào cuối mùa xuân đến đầu mùa hè và cuối mùa hè đến đầu mua thu.
- Phòng bệnh: Theo quy trình phòng bệnh tổng hợp.
- Trị bệnh: Dùng lá xoan ngâm xuống ao: 50 kg trên 100 khối nước, cần chú ý rằng lá xoan phân huỷ nhanh, tiêu hao nhiều oxy và thải khí độc do đó cần chú ý theo dõi để cấp hoặc thay nước kịp thời.
5.5. Bệnh do nấm
- Tác nhân gây bệnh: Một số loài nấm nước ngọt.
- Dấu hiệu bệnh lý chính: Trên thân cá có các đốm trắng, có thể nhìn thấy sợi nấm bằng mắt thường nếu như để cá bị bệnh vào chậu nước sạch. Bệnh gây tác hại đến tất cả các giai đoạn của cá.
- Mùa xuất hiện bệnh: Mùa đông, mùa xuân khi nhiệt độ xuống thấp.
- Phòng bệnh: Tuân theo quy trình phòng bệnh tổng hợp.
- Trị bệnh: Dùng formalin với liều lượng 25 ml đến 60 ml trong 100 lít nước và tắm trong 20 đến 30 phút.
5.6. Bệnh đốm đỏ
- Tác nhân gây bệnh: Vi khuẩn.
- Dấu hiệu bệnh lý chính: Cá bị bệnh trên thân xuất hiện các vết lét đỏ hoặc vảy rụng, các tia vây xuất huyết dưới da và các cơ quan nội tạng. Bệnh xuất hiện trên các loài cá như: trắm cỏ, trôi....,
- Mùa xuất hiện bệnh: Xuất hiện rải sác quanh năm, tuy nhiên chủ yếu vào tháng 4 đến tháng 6 và tháng 9 đến tháng 11.
- Phòng bệnh: Tuân theo quy trình phòng bệnh tổng hợp. Nên cho cá ăn thêm vitaminC (20 gam trong 1 kg thức ăn tinh). Ngoài ra đến mùa xuất hiện bệnh nên dùng KN - 04 - 12 cho ăn theo chỉ dẫn trên bao thuốc. Hoặc dùng thuốc nhãn hiệu "Fish Health" của trung quốc với liều lượng 1 gói nhỏ cho 250 kg cá, dùng trong 3 ngày.
- Trị bệnh: Bệnh này rất khó chữa vì trên thị trường chỉ có thuốc cho ăn nhưng khi cá đã bị bệnh thì cá sẽ không ăn hoặc giảm ăn. Do đó nếu cá đã lớn thì cần thu hoạch ngay sau khi đó tẩy trùng ao nuôi và nuôi vụ mới.
Nếu cá còn bé thì có thể dùng nhãn hiệu "Fish Health" với liều lượng 1 gói nhỏ cho 50 kg cá, dùng trong 3 đến 5 ngày, chủ yếu là để phòng bệnh tích cực cho những con cá chưa bị bệnh hoặc bị bệnh nhẹ.
5.7. Bệnh xuất huyết
- Tác nhân gây bệnh: Vi rút.
- Dấu hiệu bệnh lý chính: Toàn thân bị xuất huyết, đặc điểm nổi bật nhất là cá bị xuất huyết dưới da và cơ quan nội tạng. Bệnh chỉ xuất hiện trên cá trắm cỏ hoặc cá trăm đen và thường xuất hiện ở giai đoạn cá giống đến cá giống lớn.
- Mùa vụ xuất hiện: Bệnh thường xuất hiện vào thời gian mà nhiệt độ nước từ 20 đến 28 độ tức là cuối mùa xuân đầu hè hoặc mùa thu.
- Phòng bệnh: Tuân theo quy trình phòng bệnh tổng hợp. Dùng thuốc SUPER - BKD40 theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Trị bệnh: Dùng thuốc SUPER - BKD40 kết hợp Vicom để trị bệnh, khi trị bệnh cá cần có sự hướng dẫn của người có chuyên môn thủy sản.
5.8. Bệnh sán lá đơn chủ
- Tác nhân gây bệnh: do sán lá đơn chủ 16 móc (Dactylogyrus) hoặc 18 móc (Gyrodactylus) ký sinh vào da và mang cá.
- Triệu chứng: Cá bệnh thường hô hấp kém do mang và da tiết ra nhiều dịch nhờn; tổ chức da và mang bị sán ký sinh sẽ viêm loét, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm và một số vi sinh vật khác gây bệnh; có thể sử dụng các hóa chất giống như điều trị trùng mỏ neo.
Chú ý: khi tắm thuốc cho cá cần phải sục khí trong khi tắm, nếu thấy cá có hiện tượng khác thường như: đớp khí ở mặt nước, cá quậy hỗn loạn hay nhảy lên khỏi dụng cụ chứa thì phải vớt cá ra ngay.
* Chú ý khi dùng thuốc
- Muối ăn (NaCl): 25-30kg/m3/10-15 phút hoặc 10-15kg/m3/20 phút, 2-3 kg/m3 không giới hạn thời gian.
- Thuốc tím (KMnO4): 10-25g/m3 tắm trong một giờ. Với nồng độ 100g/m3 thời gian kéo dài cho đến khi cá xuất hiện sốc.
- Formalin: 0,4-0,5 ml/l trong một giờ. Cách ngày tắm một lần, 1 đợt tắm 3 lần.
- Phèn xanh (CuSO4): Đối với trứng có thể dùng 50 g/m3/10 phút. Với nồng độ 0,5-0,7g/m3 nước phun trực tiếp xuống ao. Với nồng độ 3-5g/m3 nước tắm cho cá 5-10 phút.
- Trị bệnh có thể dùng lá xoan liều lượng 0,3-0,5kg/m3 nước. Có thể bó thành từng bó để trong ao nuôi
- Vôi dùng 1-2kg/100m2 ao, hòa nước để lắng lấy nước trong bón cho ao nuôi định kỳ 15-20 ngày một lần, khi bón vôi chú ý không bón phân đạm xuống ao.
5.9. Bệnh nấm thủy mi
(Nấm ký sinh nhiều ở trứng cá chép và cá giống, sống trong vùng nước ngọt, phát triển nhất trong vụ đông xuân)
- Ban đầu thấy cá bơi lội lung tung trong ao và cọ xát, dần dần cơ thể bị thối rữa, cá vận động chậm không ăn và chết. Xem trên thân cá có khối bông trắng, nấm thủy mi có dạng những sợi nhỏ, dài, phân nhánh, đường kính rất nhỏ.
- Dùng xanh Methylen tắm cho động vật thủy sản, nồng độ 1 PPM - 4 PPM (1 - 4 gram/ lít nước). Thời gian 15 - 30 phút.
- Dùng muối ăn tắm: Nồng độ 2 - 3 %. Thời gian từ 15 - 30 phút có thể hạn chế được nấm.
5.10. Bệnh rận cá
- Tác nhân gây bệnh: Trùng thường gây thuộc giống Argulus và Alitropus màu trắng ngà, có hình dạng giống con rệp nên còn gọi là rận cá hoặc bọ cá, bọ vè, nhận thấy được bằng mắt thường.
- Dấu hiệu bệnh: Trùng ký sinh bám trên da cá hút máu cá đồng thời phá huỷ da, làm viêm loét tạo điều kiện cho các sinh vật khác tấn công.
- Phòng trị: Áp dụng cách phòng trị giống trùng mỏ neo hoặc dùng thuốc tím (KMnO4) với nồng độ 10 g/m3 trong một giờ.
6. Thu hoạch
a) Đánh tỉa, thả bù:
- Sau 5-6 tháng nuôi tiến hành đánh tỉa thả bù để tăng năng suất, ghi lại số liệu mỗi lần đánh tỉa (số con và kg).
b) Thu hoạch toàn bộ:
Tháo cạn ao và thu toàn bộ cá (chọn những con cá nhỏ làm giống cho vụ sau). Ghi lại toàn bộ sản lượng cá thu được (gồm cả đánh tỉa và thu hoạch cuối năm) nhằm sơ bộ hoạch toán trong quá trình nuôi để có cơ sở đầu tư tiếp ở vụ sau.
QUY TRÌNH KỸ THUẬT ƯƠNG NUÔI CÁ GIỐNG
(QTKTN-11)
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ương nuôi cá giống là một trong những khâu quan trọng trong quá trình nuôi cá. Có đủ cá giống, đủ chủng loại, chất lượng tốt và đúng thời vụ là yếu tố đầu tiên quyết định đến năng suất, sản lượng cá nuôi. Nhưng hiện nay ở miền núi, việc cung cấp cá giống cho các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy đẩy mạnh ương nuôi cá giống tại chỗ là một việc làm hết sức cần thiết.
- Cá giống: Được chia ra làm 2 loại:
+ Cá giống cấp 1: Là loại cá được ương từ cá hương lên sau 25 đến 30 ngày và chiều dài than trung bình đạt từ 5-6 cm.
+ Cá giống cấp 2: Là loại cá được ương từ cá hương lên sau 60 đến 80 ngày và chiều dài thân trung bình đạt từ 10 đến 12 cm.
II. KỸ THUẬT ƯƠNG CÁ GIỐNG
1. Chọn ao ương
- Diện tích ao vừa phải: 100 m2
- Ao nên có hình chữ nhật, độ sâu từ 0,8 đến 1,2 m, đáy bằng phẳng.
- Bờ ao chắc chắn, không rò rỉ, mặt bờ cao hơn mức nước cao nhất từ 40 đến 50 cm.
- Đáy ao là đất thịt hay thịt pha cát có lớp bùn đáy dầy từ 15 đến 20 cm, đáy phẳng, dốc về phía thoát nước.
- Gần nguồn nước sạch, chủ động cấp, thoát nước khi cần thiết.
- mặt ao thoáng, không bị cây cối che phủ.
2. Chuẩn bị ao ương
- Tát cạn ao, bắt hết các loại cá tạp.
- Củng cố lại bờ, cống, lấp các hang hốc, chặt cây xung quanh bờ làm thoáng mặt ao.
- Tẩy vôi: dùng vôi bột 7-10 kg cho 100m2 ao. Vôi rắc đều khắp đáy ao, nhưng chỗ có đọng nước hoặc nhiều bùn phải rắc nhiều vôi hơn. Nếu ao chua có thể tăng lượng vôi lên 10-20 kg cho 100m2 ao bừa hoặc trang đáy cho phẳng.
- Bón lót: Sau khi tẩy vôi 3 ngày, bón lót bằng cách rải đều khắp đáy ao từ 30-40 kg phân chuồng và 50 kg phân xanh (là các loại lá cây thân mềm) cho 100 m2 ao. Lá cây xanh được băm nhỏ dải đều khắp đáy ao, dậm vào bùn hoặc bó thành từng bó nhỏ từ 5-7 kg dìm xuống góc ao.
- Phơi đáy ao từ 2 đến 3 ngày. Tác dụng tiêu diệt cá tạp còn sót lại và tiêu diệt mầm bệnh trong ao.
- Lấy nước vào ao dùng rá hoặc lưới chắn mắt từ 0,5-1mm để lọc đề phòng địch hại theo nước vào ao, ban đầu lấy 50 cm, sau 3 ngày thả cá vào ao, và trong tuần đầu dâng nước dần lên đến mức cần thiết.
3. Thả cá
- Thả cá vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Không thả cá vào lúc trời sắp mưa hoặc đang mưa.
- Kiểm tra nước ao trước khi thả cá bằng cách múc nước ao lên, bắt 10-15 con cá và thả cá vào sau 10-15 phút thấy cá hoạt động bình thường ta có thể thả hết số cá còn lại.
- Cách thả: Cá vận chuyển về cần làm cho cá quen với môi trường của ao bằng cách ngâm túi xuống ao 10-15 phút, sau đó mở túi cho dần nước ao vào túi khi cảm thấy điều kiện ngoài ao như trong túi thì rốc túi để cá chui ra. Tránh lội xuống ao nhiều làm đục nước, cá mới thả sẽ chui xuống bước chân đục không tốt cho cá.
- Mật độ thả: 20 con/m2.
4. Chăm sóc và quản lý
4.1. Chăm sóc ao nuôi
- Bón phân:
Lượng phân bón cho 100 m2 ao thông thường là:
+ Phân chuồng 15-20 kg cho ao nuôi mè trắng, trắm cỏ và 20-30 kg cho ao nuôi cá chép và cá trôi ấn độ.
+ Phân xanh cho các loại ao, lượng bón từ 20-25 kg.
+ Phân vô cơ bón bổ sung: cứ 4-5 ngày bón một lần với lượng đạm 100-200g, lân từ 200-300g.
- Cách bón:
+ Phân chuồng hòa với nước té khắp ao.
+ Phân xanh bó thành từng bó 15-20 kg dìm ở góc ao, vài ngày trở một lần khi thấy lá, thân rữa hết vớt cọng lên.
+ Phân đạm, phân lân hòa thành nước riêng từng loại té đều khắp ao.
Chú ý: Khi bón phân cho ao, cần quan sát màu nước ao. Nếu nước ao có màu lá chuối non là tốt, nếu có màu xanh thẫm thì cần rút bớt phân bón, nếu có màu nhạt thì cần tăng phân bón.
- Cho ăn:
+ Dùng cám, bột các loại ngũ cốc rắc đều khắp ao.
Chú ý: Khi cho ăn cần rắc thức ăn xuôi chiều gió, để thức ăn không bay lên bờ gây lãng phí thức ăn.
Mỗi ngày cho cá ăn 2 lần, buổi sáng vào 7-7h30’ giờ và chiều vào 16-17h.
Lượng thức ăn cho cá mè trắng, trắm cỏ: 0,4-0,6 kg/100m2 ao/ngày; cho cá chép, trôi ấn độ: 0,3-0,5 kg/100m2 ao/ngày.
Sau mỗi tuần tăng thêm 300g
4.2. Quản lý ao nuôi
- Trong tuần đầu vào mỗi buổi sáng sớm đi quanh bờ ao để bắt trứng ếch nhái. Cách bắt: Đi sát phần mép nước, tìm trứng ếch nhái, dùng bát múc hất lên bờ.
Nếu ao nhiều bọ gạo dùng dầu hỏa để diệt: 0,5 lít dầu hỏa cho vào khung tre có diện tích 10-15 m2 để nổi trên mặt nước nhằm làm cho dầu không loang ra ngoài khung, rồi rê quanh ao hoặc treo đèn phía trên khung để thu hút bọ gạo đến nếu đánh vào ban đêm.
- Quan sát sự hoạt động của cá để phán đoán xử lý kịp thời bệnh cá.
- Các hiện tượng nổi đầu của cá:
Thông thương ao từ cá bột lên cá hương ít nổi đầu, song trong giai đoạn cuối có thể xảy ra.
+ Nổi đầu bình thường: buổi sáng cá nổi đầu nhiều, phản xạ với tiếng động tốt, khi mặt trời lên thì hết.
+ Nổi đầu không bình thường: Nổi đầu nhiều cho đến khi mặt trời mọc cá vẫn nổi, phản xạ với tiếng động kém là ao thiếu oxy phải thêm nước vào và ngừng bón phân.
- Cá nuôi được 10 ngày có thể quấy dẻo cứ 5 ngày 1 lần bằng cách dùng trâu cho lội quanh ao hoặc dùng lưới kéo nhẹ.
- Kiểm tra: 10 ngày một lần, mỗi lần bắt khoảng 25 con để xem xét sự phát triển của cá mà điều chỉnh lượng thức ăn, phân bón cho phù hợp.
5. Thu hoạch
Đây là khâu cuối cùng của quá trình ương nuôi, là lúc thu hái thành quả của công việc. Nhưng nếu không làm cẩn thận cá sẽ bị chết hàng loạt và không vận chuyển được nhất là những lúc cần vận chuyển đi xa. Vì vậy, trước khi thu hoạch cần tiến hành những công việc sau:
- Ngừng bón phân trước 1 tuần và ngừng cho ăn trước 2 đến 3 ngày.
- Luyện cá trước khi thu hoạch, có 2 cách luyện cá:
+ Dùng trâu lội xung quanh ao để làm đục ao trong 3 - 5 ngày, mỗi ngày 1 lần vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát (ngày đầu làm đục 1/3 ao, ngày thứ 2 làm đục 2/3 ao, ngày thứ 3 làm đục cả ao).
+ Dùng lưới: Ngày đầu dồn chật cá vào góc ao, ngày thứ 2 dồn chật hơn ngày đầu, ngày thứ 3 giữ cá trong lưới mỗi ngày giữ 20-30 phút rồi thả ra.
- Thu hoạch vào sáng sớm lúc trời mát, tháo bớt nước dùng lưới thu cơ bản hết cá, mỗi lần kéo lưới không quá 3 mẻ. Trong trường hợp ao còn nhiều cá thì ngừng lại để kéo tiếp ngày sau, khi cảm thấy gần hết cá thì mới tát cạn và dùng vợt bắt hết cá.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




